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211. Thuận Lợi


222. Khó khăn


223. Thời cơ


224. Thách thức
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PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Viễn thông là ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, là công cụ quan trọng để hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Viễn thông có nhiệm vụ đảm bảo thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng và Chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai; đáp ứng các nhu cầu trao đổi, cập nhật thông tin của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, các vùng miền của tỉnh.

Viễn thông trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua đã có sự phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ đóng góp của Viễn thông vào GDP của tỉnh ngày càng cao. Tuy nhiên, việc Viễn thông phát triển nhanh, bùng nổ, đã dẫn tới những bất cập trong phát triển hạ tầng mạng lưới: phát triển hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ với phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; phát triển chưa đồng bộ với các ngành khác; phát triển hạ tầng chồng chéo, mỗi doanh nghiệp xây dựng một hạ tầng mạng riêng; hệ thống trạm thu phát sóng di động dầy đặc, cáp treo tràn lan…gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, giảm hiệu quả sử dụng hạ tầng mạng lưới.

Kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua phát triển khá nhanh và ổn định, quy hoạch hạ tầng mạng viễn thông trong thời gian tới nhằm đưa ra những định hướng phát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Công nghệ viễn thông có sự thay đổi nhanh chóng (2G, 3G, 4G, NGN…), do đó cần xây dựng Quy hoạch để phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ.

Trong thời gian gần đây, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành những văn bản đề cập đến việc xây dựng, quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động (Luật viễn thông; Chỉ thị số 422/CT-TTg; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT…). Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo trên tại địa phương.

Dựa trên những sở cứ trên, việc xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là thực sự cần thiết.

II. TÊN QUY HOẠCH, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ THỜI KỲ LẬP QUY HOẠCH 
1. Tên quy hoạch

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian:

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tham khảo số liệu toàn quốc, các tỉnh trong vùng, các địa phương khác trên cả nước.

Về thời gian:

Đánh giá hiện trạng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến hết năm 2014, xây dựng quy hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Về nội dung:

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động; phân tích, dự báo xu hướng phát triển, từ đó xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

3. Thời kỳ lập quy hoạch

Giai đoạn 2015 – 2020.

Định hướng giai đoạn 2021 – 2030.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

1. Mục tiêu

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông, định hướng phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, mở rộng mạng lưới mạng viễn thông đồng bộ, khoa học, không chồng chéo theo đúng quy định của pháp luật;

- Làm cơ sở xây dựng, mở rộng hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, cảnh quan đô thị.

2. Nhiệm vụ quy hoạch

- Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh đến năm 2014.

- Đánh giá và dự báo các yếu tố tác động, xu hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

- Xây dựng quan điểm và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

 - Xác định các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển, đề xuất các chương trình, danh mục dự án cần tập trung đầu tư thực hiện.

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH

1. Các văn bản của Trung ương

· Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ban hành ngày 04/12/2009;

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ban hành ngày 17/06/2009;

· Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

· Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

· Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về  Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

· Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về  Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

· Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ về cấp Giấy phép xây dựng;
· Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

· Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

· Nghị quyết số 16-NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

- Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

· Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

· Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012 của Chính phủ về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 

· Chỉ thị số 422/CT-TTg ngày 02/4/2010 của Chính phủ về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông;

· Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

· Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thônghướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

· Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

· Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 về việc Quy định dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

· Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 về việc Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

· Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 23/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”;
· Công văn số 325/CVT-HTKN ngày 26/3/2014 của Cục Viễn thông về một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương theo Thông tư số 14/TT-BTTTT;

2. Các văn bản của Tỉnh

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV;

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của Hội đồng nhân dân về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025;

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của Hội đồng nhân dân về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 28/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025;

- Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

- Quy hoạch các ngành có liên quan: Quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng…
PHẦN I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

1. Vị trí địa lý 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 165km. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 5.867,3km2.

Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng; phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính: thành phố Tuyên Quang và 6 huyện (Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn); tổng số gồm 141 xã, phường, thị trấn.

2. Địa hình

Tỉnh Tuyên Quang có địa hình tương đối đa dạng và phức tạp với trên 70% diện tích là đồi núi. Phần lớn địa hình có hướng nghiêng từ Bắc - Tây Bắc xuống Nam - Đông Nam. Địa hình Tuyên Quang được chia thành 3 tiểu vùng có những đặc điểm về cảnh quan, sinh thái khác biệt:

- Vùng núi phía Bắc: Gồm toàn bộ huyện Na Hang, Lâm Bình, một phần của các huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên và phía Bắc huyện Yên Sơn. Độ cao phổ biến trong vùng từ 200 - 600m và giảm dần từ Bắc xuống Nam. 

- Vùng trung tâm gồm: Thành phố Tuyên Quang, phía Nam huyện Yên Sơn và phía Bắc huyện Sơn Dương. Độ cao trung bình dưới 500m và giảm dần từ Bắc xuống Nam. 

- Vùng phía Nam gồm phần lớn huyện Sơn Dương, bao gồm hệ thống đồi bát úp gần với địa hình trung du.  


II. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

1. Dân số

Năm 2014, dân số tỉnh đạt khoảng 750 nghìn người, mật độ dân số trung bình khoảng 128 người/km2.Tỷ lệ dân thành thị chiếm khoảng 13,1%; tỷ lệ dân số khu vực nông thôn chiếm khoảng 86,9%.

Dân số của tỉnh phân bố không đồng đều theo đơn vị hành chính: thành phố Tuyên Quang có mật độ dân số cao nhất, cao hơn 6 lần so với mật độ dân số chung của cả tỉnh; huyện Lâm Bình có mật độ dân số thấp nhất, khoảng 40 người/km2.

Trên địa bàn tỉnh có 22 dân tộc cùng sinh sống: Kinh, Tày, Dao, Cao Lan, Mông, Nùng, Sán Dìu…, trong đó đông nhất là dân tộc Kinh (chiếm trên 48% dân số).

2. Lao động

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2014 trên địa bàn tỉnh khoảng 490.000 người, chiếm khoảng 65,5% dân số.Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42,7%.
Nguồn lao động trên địa bàn tỉnh khá dồi dào là yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng cũng tạo ra sức ép lớn trong giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội.

III. KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Hiện trạng hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang

Kinh tế của tỉnh trong những năm vừa qua vẫn duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, trong khi kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 2014 đạt 15,52%. Trong đó: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 5,52%/năm; công nghiệp và xây dựng tăng 22,16%/năm; dịch vụ tăng 11,94%/năm. 
Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Tuyên Quang luôn đạt mức cao trong số các tỉnh của Vùng và cả nước.

2. Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế và hiện trạng phát triển của các ngành có liên quan đến viễn thông của tỉnh
 
GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 25 triệu đồng/người/năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 đạt 4.528,9 tỷ đồng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 107,2%. 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2014 đạt 2.242,9 tỷ đồng.

Năm 2014, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.440,73 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.050 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt 61,44 triệu USD. 

Thu hút 1 triệu lượt khách du lịch; doanh thu xã hội từ du lịch đạt 920 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá xã hội năm 2014 đạt 12.871 tỷ đồng tăng 59% so với  năm 2013. 
Tạo việc làm cho 20.950 lao động, trong đó xuất khẩu 531 lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42,7%.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2014 là 13,09%.
IV. CÁC HẠ TẦNG LIÊN QUAN 

1. Hạ tầng giao thông

Tuyên Quang có các đường giao thông quan trọng đi qua như: Quốc lộ 2 (từ xã Đội Bình huyện Yên Sơn đến xã Yên Lâm huyện Hàm Yên) nối liền Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ với Tuyên Quang và Hà Giang dài 90 km; Quốc lộ 37 từ Thái Nguyên đi qua huyện Sơn Dương, Yên Sơn đi Yên Bái có chiều dài 64,5km; Quốc lộ 2C từ thành phố Vĩnh Yên lên Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang có chiều dài 201,24km, Quốc lộ 279 có chiều dài 96 km. Như vậy toàn tỉnh có 04 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 451,74km; 06 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 372,2km; 95 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 946,71km; 159 tuyến đường đo thị với tổng chiều dài 247,26 km; kết cấu mặt đường bao gồm các loại: cấp phối, thâm nhập nhựa và bê tông. Hệ thống giao thông nông thôn: Tổng số thôn trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm đạt 99,57% (2086/2095 thôn, bản), ước thực hiện đến năm 2015 đạt 100% (2095/2095 thôn bản). 

2. Hạ tầng đô thị

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 1 đô thị là thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh lỵ, 04 đô thị là thị trấn huyện lỵ các huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Sơn Dương, 02 huyện lỵ mới thuộc huyện Yên Sơn, huyện Lâm Bình và 1 đô thị là thị trấn Tân Bình huyện Yên Sơn. 

Trong những năm qua mạng lưới đô thị đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua đó một số đô thị đã đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị như thành phố Tuyên Quang là đô thị loại III, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang là đô thị loại V và 2 đô thị mới được hình thành phát triển như đô thị mới Lâm Bình (huyện Lâm Bình), Yên Sơn (huyện Yên Sơn)… Bên cạnh đó hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh đã được đầu tư nâng cấp và cải tạo, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được xây dựng và nâng cấp đã tạo ra yếu tố phát triển các khu vực đô thị để hình thành các đô thị mới như Hòa Phú (huyện Chiêm Hóa), Đà Vị (huyện Na Hang),…

3. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 01 khu công nghiệp Long Bình An với tổng diện tích 170ha; 02 khu công nghiệp dự kiến thành lập với tổng diện tích 745,5ha và 04 cụm công nghiệp, bao gồm: Cụm công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương; Cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hoá; Cụm công nghiệp Tân Thành, huyện Hàm Yên; Cụm công nghiệp Na Hang, huyện Na Hang. 

Đến nay, các khu, cụm công nghiệp đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mặt, điện chiếu sáng, xây dựng khu tái định cư và đền bù giải phóng mặt bằng. Các Khu công nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá của tỉnh.
4. Thương mại – Du lịch – Dịch vụ

4.1. Thương mại

Quy mô và tốc độ xuất nhập khẩu mặc dù còn nhỏ bé nhưng liên tục được mở rộng và gia tăng. Về cơ bản, kim ngạch và cơ cấu hàng nhập khẩu đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu về vật tư, nguyên liệu và hàng hoá khác cho sản xuất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Chất lượng hàng xuất khẩu được nâng lên, một số sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tác động tích cực tới chất lượng sản phẩm trong nước.

Hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn phát triển theo đúng định hướng của ngành thương mại và của tỉnh, tăng trưởng và đạt mục tiêu kế hoạch trong bối cảnh có nhiều biến động bất lợi của môi trường kinh doanh trong nước và thế giới.

Kết cấu hạ tầng phục vụ cho ngành thương mại ngày càng phát triển và hoàn thiện. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có tổng số 91 chợ, trong đó có: 01 chợ hạng I (chợ Tam Cờ); 02 chợ hạng II (chợ Phan Thiết, chợ Chiêm Hóa) và 88 chợ hạng  III. Hiện nay, chợ vẫn đang là loại hình thương mại phát triển khá phổ biến và có vị trí rất quan trọng trong việc cung ứng và tiêu thụ hàng hóa cho nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Các loại hình tổ chức thương mại hiện đại chủ yếu tập trung tại thành phố Tuyên Quang, rải rác đã có ở trung tâm các huyện. 

4.2. Du lịch

Hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã phát triển mạnh về số lượng, quy mô và chất lượng dịch vụ. Các cơ sở lưu trú du lịch đã có nhiều đổi mới về phương thức kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế: Chất lượng trang thiết bị trong phòng nghỉ được nâng cao, công tác vệ sinh bảo đảm, đội ngũ phụ vụ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kết hợp hài hòa giữa dịch vụ ăn và nghỉ, cũng như các loại hình dịch vụ bổ sung khác, tạo mối liên kết qua lại tương hỗ lẫn nhau với mức giá hợp lý ở các loại phòng và hạng phòng đáp ứng mở rộng mọi thị trường khách. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 167 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 32 khách sạn từ 1 đến 2 sao. Dự kiến đến năm 2015 có trên 50 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 sao trở lên, trong đó ít nhất có 15 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao trở lên. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở lưu trú có quy mô lớn để phục vụ nhiều đoàn khách cùng một lúc. Các cơ sở lưu trú du lịch phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Một số khu, điểm du lịch có số lượng cơ sở lưu trú du lịch ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch như: Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào, Điểm du lịch thác Bản Ba... 

Trên địa bàn tỉnh, hiện có 3 khu du lịch và 6 điểm du lịch chính bao gồm:

 - Khu du lịch lịch sử - văn hóa: Bao gồm toàn bộ các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa ở Khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào và các di tích lịch sử khác phụ cận. Đây là khu du lịch có vị trí đặc biệt quan trọng của du lịch Tuyên Quang cũng như trong khu vực. 

- Khu du lịch nghỉ dưỡng: Bao gồm thành phố Tuyên Quang, Mỹ Lâm, đây là khu du lịch quan trọng với sản phẩm chính là du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng Mỹ Lâm, nơi tập trung các sản phẩm lưu trú của du lịch Tuyên Quang là cầu nối quan trọng giữa các tuyến, điểm du lịch chuyên đề của tỉnh.

- Khu du lịch sinh thái: Bao gồm rừng nguyên sinh Na Hang, Thượng Lâm, hồ thuỷ điện Tuyên Quang... Trung tâm của cụm du lịch này là Na Hang.

- Điểm du lịch lịch sử Tân Trào - ATK.

- Điểm du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.

- Điểm du lịch sinh thái Na Hang- Lâm Bình.

- Điểm du lịch lịch sử văn hóa, tâm linh tại thành phố Tuyên Quang.

- Điểm du lịch lịch sử cách mạng và sinh thái Chiêm Hóa.

- Điểm du lịch sinh thái Hàm Yên.

Các tour, tuyến du lịch đã được quy hoạch, bước đầu hình thành, nhưng hoạt động còn yếu, chưa thường xuyên, thiếu tính bền vững.

Hiện trạng phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh như sau:

- Du lịch lịch sử, văn hóa: Được phát triển trên cơ sở các tiềm năng du lịch nhân văn. Trong đó sản phẩm được xác định chủ đạo là du lịch lịch sử cách mạng tập trung vào việc khai thác hệ thống các di tích lịch sử cách mạng trong tỉnh, hạt nhân là Khu di tích quốc gia Tân Trào. Ngoài ra, một trong những sản phẩm du lịch đang thu hút được khá nhiều khách là du lịch tâm linh tín ngưỡng với đền thờ Mẫu và du lịch di tích lịch sử cách mạng của dân tộc. 

- Du lịch sinh thái: Được phát triển trên cơ sở các tiềm năng du lịch sinh thái của tỉnh tập trung ở khu vực Na Hang gắn với tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang; khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung; hệ thống các cảnh quan thiên nhiên; cảnh quan sinh thái nông nghiệp, các làng văn hóa dân tộc Tày, Dao, Mông.... Mặc dù có tiềm năng song loại hình du lịch sinh thái chưa phát triển tương xứng. Khách du lịch chủ yếu đến các điểm du lịch sinh thái một cách tự phát, quy mô nhỏ. Các khu vực có tiềm năng chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư.

- Du lịch nghỉ dưỡng: Được phát triển trên cơ sở tiềm năng du lịch của nguồn nước khoáng nóng ở Mỹ Lâm. Tuy nhiên, du lịch nghỉ dưỡng của Tuyên Quang phát triển ở giai đoạn sơ khai, chưa được đầu tư xứng đáng với tiềm năng hiện có, thiếu nhiều điều kiện mang tính chất của du lịch nghỉ dưỡng. Các sản phẩm chủ yếu phát triển dưới hình thức các cơ sở lưu trú có gắn với tắm nước khoáng nóng, chất lượng sản phẩm dịch vụ thấp, đơn điệu… các sản phẩm bổ trợ nâng cao sức khỏe chưa nhiều; Chưa thu hút được các nhà đầu tư có đẳng cấp và thực lực để phát triển các cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của du lịch nghỉ dưỡng. Đặc biệt, quản lý khai thác nguồn lợi nước khoáng còn lãng phí.

4.3. Dịch vụ

- Dịch vụ vận tải: Trong những năm qua, tỉnh đã phát triển và quản lý tốt các tuyến vận tải, phương tiện, chất lượng vận tải được nâng cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân. Huy động nguồn lực xây dựng các bến xe khách, điểm đỗ, hệ thống cảng sông.

- Dịch vụ tài chính - tiền tệ, ngân hàng: Đã áp dụng nhiều biện pháp đẩy mạnh huy động và cho vay vốn nhằm tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Hiện đại hoá hoạt động của các ngân hàng, cung cấp các dịch vụ với nhiều tiện ích, an toàn, tăng nhanh nguồn vốn, doanh số cho vay và dư nợ tín dụng đầu tư phát triển.

- Các ngành dịch vụ khác: Các loại hình dịch vụ khác được phát triển theo hướng đa dạng, phục vụ tốt hơn sản xuất và đời sống của nhân dân; xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công...

5. Điện lực

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 2 nhà máy thủy điện là Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và nhà máy thủy điện Chiêm Hóa.

Hệ thống thiết bị lưới điện tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, vận hành an toàn thông suốt, đảm bảo truyền tải điện năng từ Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang vào lưới điện quốc gia đi các tỉnh lân cận như Hà Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Cạn và truyền tải điện năng từ Trung Quốc tới các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 100% số xã, phường dùng điện lưới quốc gia, số hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 96,2%. Việc cung cấp điện cho các thôn đặc biệt khó khăn như Thôn Pác Củng, thôn Bản Gioòng - xã Thượng Nông (huyện Na Hang)…cũng được đặc biệt quan tâm, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Hiện nay tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ đầu tư các nhà máy thủy điện nhỏ công suất từ 8 đến 70 MW như: Hùng Lợi 1, Hùng Lợi 2, Yên Sơn (huyện Yên Sơn); Thác Vàng (huyện Hàm Yên); Sông Lô 10 (huyện Sơn Dương).

6. Giáo dục và đào tạo
6.1. Giáo dục
Quy mô giáo dục tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh và nhiệm vụ phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực. Chất lượng giáo dục từng bước được củng cố và nâng cao. Cơ sở vật chất được tăng cường. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu quy hoạch trước đã đề ra.

Đến năm 2014, toàn tỉnh có 148 trường mầm non, 150 trường tiểu học, 15 trường liên cấp TH-THCS, 143 trường THCS (trong đó có 8 trường PT Dân tộc BT, 06 trường PTDTNT), 29 trường THPT. Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia là 100 trường, trong đó khối Mầm non đạt 14,8%; tiểu học 33,3%; THCS 36,9%; PTTH đạt 6,9%.  

6.2. Đào tạo
Hiện nay, tỉnh có 01 trường đại học Tân Trào, 01 trường cao đẳng Nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang, 02 trường trung cấp (trường Y tế và trường trung học kinh tế kỹ thuật) đang nâng cấp lên trường cao đẳng, bảo đảm  đáp ứng nhu cầu trong khu vực.

Công tác đào tạo nghề được đẩy mạnh, hệ thống cơ sở vật chất cho đào đạo nghề được chú trọng đầu tư. Toàn tỉnh có 13 cơ sở dạy nghề, 6/6 huyện đều có trung tâm dạy nghề. Tỉnh đã tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn và 11 xã đồng bào tái định cư vùng lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang (gần 9600 lao động) các nghề thêu ren móc sợi thổ cẩm, trồng cam sành… và giới thiệu việc làm, bảo đảm lao động có việc làm sau khi học nghề, hỗ trợ nhân dân duy trì nghề sau khi được đào tạo, có thu nhập thường xuyên từ nghề mới. 

7. Y Tế

Đến năm 2014, toàn tỉnh có 171 cơ sở y tế, trong đó có 15 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, 141 trạm y tế xã, phường, thị trấn; Số xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc Gia về y tế xã (theo Tiêu chí mới) là 43 xã (đạt tỷ lệ 30,5%). Toàn tỉnh thực hiện 1.590 giường bệnh (không tính giường tuyến xã), đạt tỷ lệ 21,17 giường bệnh/10.000 dân, năm 2015 ước đạt 22,13 giường bệnh/10.000 dân (đạt mục tiêu quy hoạch).

Tổng số cán bộ y tế là 1.780 người trong đó có 471 bác sĩ, đạt tỷ lệ 7,0 bác sỹ/vạn dân. 100% xã có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, các thôn bản đều có nhân viên y tế hoạt động. 
8. Đánh giá chung

Hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát triển khá rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông (tuyến cáp, điểm phục vụ…) dọc theo các tuyến đường giao thông.

Hạ tầng đô thị đang từng bước phát triển, tuy nhiên các đô thị chưa tạo nhiều sức hút đối với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, hệ thống đô thị phát triển không đồng đều. Các đô thị trên địa bàn tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao, tuy nhiên việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội vẫn chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về phân loại đô thị.

Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh trong vài năm gần đây, góp phần đáng kể thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông xây dựng hạ tầng cũng như cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Du lịch Tuyên Quang nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng: các hoạt động du lịch trong vùng chưa thực sự hấp dẫn, đa dạng; cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ khách du lịch còn nhiều hạn chế; công tác quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch chưa được quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ quản lý du lịch, hướng dẫn viên du lịch còn thiếu và yếu... Bởi vậy, lượng khách du lịch đến với Tuyên Quang và các tỉnh vùng Đông Bắc chủ yếu là khách du lịch nội địa, thời gian lưu trú ngắn và chi tiêu hạn chế.

Hệ thống giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển song chất lượng giáo dục và đào tạo còn có khoảng cách tương đối lớn giữa vùng thành thị và nông thôn, vùng cao, vùng khó khăn.  Một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu như quy hoạch trước đã đề ra như: Tỷ lệ huy động trẻ em đi nhà trẻ mới đạt 25% (quy hoạch 32%), trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia mới đạt 23,1%, chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên mầm non nên chưa đảm bảo việc huy động trẻ đến trường. Chất lượng dạy học môn ngoại ngữ, môn tin học còn rất hạn chế. Trên địa bàn tỉnh các trường ngoài công lập rất ít, nhất là trường trung học phổ thông ngoài công lập. Vì vậy, công tác xã hội hóa giáo dục cần được đẩy mạnh với nhiều chính sách khuyến khích nhằm tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển giáo dục hơn nữa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Do tỉnh có địa bàn rộng, dân cư phân tán, cần nhiều đầu mối y tế nên số lượng cán bộ y tế còn thiếu so với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Công tác xã hội hóa y tế phát triển chậm, y tế ngoài công lập qui mô còn nhỏ, chính sách hỗ trợ phát triển y tế ngoài công lập chưa được quan tâm đúng mức, trong khi nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng nhiều và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.  

Nguồn vốn đầu tư cho y tế còn hạn chế, vì vậy một số đề án như xây dựng Cụm  trung tâm y tế dự phòng tỉnh, xây dựng Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm... chậm so với mục tiêu. Ở tuyến tỉnh các Bệnh viện chuyên khoa lâm sàng chưa phát triển, nhất là các bệnh viện Nhi, Phụ sản, Tâm thần; Ở tuyến huyện nhiều Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chưa có cơ sở làm việc, ở tuyến xã còn nhiều Trạm Y tế chưa đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và nhân lực, do đó tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã chưa đạt mục tiêu quy hoạch đã đề ra. 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020


1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội

Xây dựng Tuyên Quang phát triển toàn diện, Đẩy mạnh cải cách, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, coi trọng chất lượng tăng trưởng nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bền vững, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từng bước rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển so với mức bình quân của cả nước. 

Phát triển các thành phần kinh tế; tranh thủ tối đa nguồn nội lực, đồng thời thu hút mạnh các nguồn ngoại lực để phát triển kinh tế của tỉnh. Xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực với chất lượng cao, có sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường trong và ngoài nước; đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng và phát triển cụm tương hỗ về nông, lâm sản, du lịch.

 Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, xã hội; phát triển cân đối giữa các vùng trong tỉnh, trong đó tập trung phát triển vùng kinh tế trọng điểm, đột phá; xây dựng tuyến hành lang kinh tế dọc quốc lộ số 2, giảm sự chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư và giữa các vùng trong tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giảm nghèo nhanh, bền vững, chính sách cho các vùng khó khăn; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2011 – 2015 đạt trên 14,5%; giai đoạn 2016 – 2020 đạt trên 14,8%.

- GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 30 triệu đồng (tương đương 2.000 USD).

- Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế hiện nay (nông lâm nghiệp – công nghiệp – dịch vụ) sang cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ - nông lâm nghiệp.

- Đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 46%; các ngành dịch vụ chiếm 36%, ngành nông, lâm nghiệp chiếm 18%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định năm 1994) đến năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt trên 100 triệu USD.

- Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì độ che phủ rừng trên 60%.

1.2. Mục tiêu phát triển xã hội

- Giai đoạn đến năm 2011-2020 giải quyết việc làm mới cho trên 100.000 lao động. 

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đến năm 2020 dưới 2,5%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%, trong đó qua đào tạo nghề là 30%.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 dưới 10%.

2. Định hướng phát triển hạ tầng đô thị, giao thông

2.1. Định hướng phát triển hạ tầng đô thị

- Phát triển đô thị trên nguyên tắc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố và thị trấn thuộc các huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Kiểm soát phát triển hệ thống đô thị theo phân loại, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng tỉ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đến 2020 lên 20%; các đô thị được phân bố và phát triển hợp lý theo vị trí tính chất chức năng, đồng thời phát huy thế mạnh và vai trò hạt nhân trong phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng sống cho người dân sống trong đô thị, tăng cường sức cạnh tranh giữa các đô thị trong tỉnh với các đô thị trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, hiện đại.

- Xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 làm cơ sở cho việc đề nghị phân loại đô thị; triển khai các giải pháp và nhiệm vụ triển khai thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang.

2.2. Định hướng phát triển hạ tầng giao thông

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống giao thông vận tải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, phấn đấu đến năm 2020 hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh hoàn chỉnh, đồng bộ đảm bảo kết nối nội vùng và liên vùng trong tỉnh, các tỉnh lân cận và hệ thống giao thông quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, cụ thể: 

- Hoàn thành xây dựng đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Côn Minh- Hải phòng dài 12,5 km.

- Hoàn thành xây dựng đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh dài 23,83/57 km;

- Hoàn thành xây dựng đường vành đai II dài 40 km; cải tạo, nâng cấp tuyến QL 37 đoạn Km187+610 - Km212 (thị trấn Sơn Dương - TP Tuyên Quang) dài 24,4 km; cải tạo, nâng cấp tuyến QL.2C đoạn từ Km135+540 - Km209+640 dài 74,1 km; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh hiện có: ĐT.186 dài 9,4 km; ĐT.185 dài 15 km; ĐT.188 dài 12 km; nhựa hóa hoặc bê tông xi măng các tuyến đường giao thông nông thôn dài 1.400 km;

- Hoàn thành xây dựng 02 cầu lớn (cầu Bình Ca, huyện Yên Sơn và cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang); 150/341 cầu nhỏ trên hệ thống đường GTNT;

- Hoàn thành xây dựng các trạm dừng nghỉ trên quốc lộ: Trạm Bình Ca, Km124+500, phía phải tuyến QL.2 (giao QL.2 và đường Hồ Chí Minh); trạm Sơn Dương, Km75 - Km80, (giao giữa QL.37 và QL.2C); Trạm Hàm Yên, Km160 - Km166, QL.2; trạm thị trấn Na Hang Km112+800, QL.279;

- Chuẩn bị các thủ tục và hoàn thành việc chuyển các tuyến đường quy hoạch nâng lên thành quốc lộ và đường tỉnh: quốc lộ 2C dài 70,6 km , quốc lộ 2B dài 134 km, quốc lộ 3B dài 17 km, đường tỉnh: ĐT.188 dài 75 km; ĐT.185 dài 42 km;

- Tiếp tục đầu tư phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt; xây dựng bến xe khách: 02 bến, trong đó (01 bến xe trung tâm huyện Yên Sơn, 01 bến xe cụm Tân Trào huyện Sơn Dương); 02 Cảng sông (01 cảng An Hòa, 01 cảng thành phố Tuyên Quang); chỉnh trị sông Lô đoạn từ thành phố Tuyên Quang- Việt Trì, dài 116,2 km đảm bảo tàu 200 tấn đi lại được;

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng đường sắt Thái Nguyên-Tuyên Quang-Yên Bái dài 46,4 km. 

2.3. Định hướng phát triển dịch vụ, du lịch 

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại phục vụ, sản xuất và đời sống của nhân dân; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Quy hoạch xây dựng một số trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống chợ đầu mối. Tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân tăng 24% trong giai đoạn 2011 - 2020. Phát triển mạnh ngoại thương, mở rộng thị trường xuất khẩu; đạt trên 100 triệu USD vào năm 2020, tốc độ tăng bình quân 18%/năm.

Phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo thêm nhiều việc làm, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh. Phát triển du lịch theo hướng tập trung đầu tư vào 3 khu chính: Khu du lịch lịch sử văn hóa, Khu du lịch nghỉ dưỡng, Khu du lịch sinh thái. Đến năm 2020, thu hút trên 1.500.000 lượt khách, tổng doanh thu là 2.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 21.000 lao động.

Phát triển mạnh dịch vụ bưu chính viễn thông trong nước và quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa, phổ cập các dịch vụ bưu chính viễn thông cơ bản.

2.4 Định hướng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 3 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp bao gồm:

- Khu công nghiệp Long Bình An, diện tích 170 ha; 

- Thành lập mới khu công nghiệp Vĩnh Thái, diện tích 595,52 ha (gồm diện tích Khu 3 và Khu  4 được phê duyệt thuộc các xã Vĩnh lợi huyện Sơn Dương; xã Thái Long, Đội Cấn thành phố Tuyên Quang); 

- Thành lập mới khu công nghiệp Sơn Nam diện tích 90 ha (được nâng cấp từ cụm công nghiệp Sơn Nam, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương). Dự kiến đến năm 2020 mở rộng diện tích Khu công nghiệp Sơn Nam lên 150 ha;

-  Các cụm công nghiệp An Thịnh, Trung Hòa, huyện Chiêm Hoá; cụm công nghiệp Tân Thành, huyện Hàm Yên; cụm công nghiệp Nông Tiến, Đội Cấn, Tân Hà thành phố Tuyên Quang; cụm công nghiệp Thổ Bình, huyện Lâm Bình; cụm công nghiệp Khuôn Phương, huyện Na Hang; cụm công nghiệp Yên Sơn, huyện Yên Sơn; cụm công nghiệp Hào Phú, Măng Ngọt, huyện Sơn Dương. 

2.5 Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo

- Về cơ sở vật chất: Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các ngành học, bậc học. Phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển chất lượng dạy học đạt tiêu chuẩn chung trở lên.

- Chất lượng dạy và học: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các bậc học. Tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi các bậc học đến trường học. Giữ vững, duy trì kết quả 100% xã, phường, thị trấn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

- Các chính sách khác: Đảm bảo công bằng, không phân biệt trong giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân học tập, chú trọng điều kiện học tập ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2.6 Định hướng phát triển y tế

- Hoàn thiện hệ thống các cơ sở y tế: Xây dựng hệ thống y tế của tỉnh từng bước hiện đại, chất lượng cao cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đội ngũ nhân viên y tế cũng như chính sách phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. 

Đẩy mạnh đào tạo trình độ bác sỹ và sau đại học, cán bộ chuyên khoa, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật cho y tế cơ sở tuyến xã, thị trấn, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố có trình độ từ sơ cấp trở lên... đáp ứng nhân lực về y tế. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân số, gia đình; quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh phòng chống các bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm trong cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe thông qua việc khuyến khích mở các cơ sở khám chữa bệnh bán công, tư nhân, phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế.

VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

1. Thuận Lợi
Trong những năm qua, kinh tế Tuyên Quang luôn tăng trưởng ổn định; thu nhập bình quân đầu người tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỉnh đang trong giai đoạn phát triển nhanh và mạnh về cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục và đào tạo, y tế, thương mại và du lịch… phát triển các khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, nhu cầu về sử dụng dịch vụ viễn thông cũng phát triển mạnh mẽ đã thu hút các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

2. Khó khăn
Điều kiện kinh tế, xã hội của các khu vực, các cụm dân cư không đồng đều, nhu cầu sử dụng dịch vụ tại mỗi khu vực cũng khác nhau dẫn tới khó khăn cho doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng một cách đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Địa hình đồi núi phức tạp hay xảy ra thiên tai (sạt lở đất) gây khó khăn không nhỏ tới quá trình xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động của các doanh nghiệp.

Tỷ lệ dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh còn cao (86,9%), điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây  dựng hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, đời sống người dân còn khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế.

Kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung có được cải thiện nhưng vẫn còn kém, nhất là khu vực nông thôn.

3. Thời cơ

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thúc đẩy nhu cầu liên lạc quốc tế, cơ hội lớn để có thể phát triển dịch vụ quốc tế.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020:

Cơ sở hạ tầng tỉnh Tuyên Quang sẽ phát triển mạnh cụ thể như: Thành phố Tuyên Quang sẽ phấn đấu trở thành đô thị loại II; huyện Sơn Dương, huyện Na Hang phấn đấu trở thành thị xã Sơn Dương và thị xã Na Hang; thành lập thêm huyện mới trên cơ sở tách ra từ huyện Sơn Dương.

Hạ tầng giao thông trong những năm tới cũng phát triển mạnh, nhiều tuyến đường được khởi công xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ Tuyên Quang đi các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Cùng với đó là các địa điểm du lịch đầy tiềm năng như ATK Tân Trào, Sinh thái Na Hang, Suối khoáng Mỹ Lâm…. Cũng được trú trọng đầu tư xây dựng và cải tạo để thu hút ngày càng đông khách du lịch đến với Tuyên Quang. Theo dự báo của tỉnh thì đến năm 2020 thì lượng khách du lịch hàng năm trên địa bàn tỉnh có thể lên đến trên 2 triệu người. Đây là cơ hội để tỉnh thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng như cầu sử dụng của nhân dân.

Nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân còn lớn (nhất là các dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng…).

4. Thách thức
Với tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh đòi hỏi cần đầu tư lớn cho Viễn thông gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Vấn đề sử dụng chung hạ tầng giữa các mạng viễn thông và giữa hạ tầng mạng viễn thông với hạ tầng của các ngành liên quan nhằm giảm chi phí, đảm bảo mỹ quan đô thị vẫn là một bài toán khó giải quyết.

Yêu cầu về chất lượng dịch vụ khi kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển cũng là một thách thức đối với doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng và phát triển dịch vụ.

 PHẦN II 
HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG
TỈNH TUYÊN QUANG
I. HIỆN TRẠNG MẠNG VIỄN THÔNG

1. Các chỉ tiêu viễn thông
- Thị trường: 03 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (Viễn thông Tuyên Quang, Chi nhánh Viettel Tuyên Quang, FPT chi nhánh Tuyên Quang); 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động (Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnamobile, Gmobile) và 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định (Viễn thông Tuyên Quang, Chi nhánh Viettel Tuyên Quang).
- Mạng chuyển mạch: hầu hết sử dụng hệ thống tổng đài chuyển mạch kênh. Bên cạnh hệ thống mạng chuyển mạch kênh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang trong quá trình triển khai xây dựng mạng thế hệ tiếp theo (NGN - Next Generation Network). Tất cả các huyện, thành phố đã được lắp đặt các thiết bị NGN, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao trong thời gian tới. 

- Mạng truyền dẫn: hầu hết các tuyến truyền dẫn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được xây dựng bằng cáp quang; cáp quang đã đến trung tâm các xã; một số tuyến truyền dẫn Viba được xây dựng chủ yếu để dự phòng cho các tuyến cáp quang trong trường hợp có sự cố. 

- Công nghệ truyền dẫn: hiện nay đang sử dụng công nghệ ghép kênh SDH, chuẩn ghép kênh này hiện nay vẫn được sử dụng rất rộng rãi với chất lượng tốt. Công nghệ SDH cho phép ghép các luồng dung lượng thấp thành các luồng có dung lượng lên đến 2,5Gb/s, 10Gb/s... Ngoài SDH, hiện nay công nghệ WDM cũng đã được đưa vào sử dụng để cung cấp các luồng truyền dẫn 20Gb/s trên các tuyến cáp quang đường trục. 

- Mạng thông tin di động: hiện tại đã phủ sóng tới 100% trung tâm các xã; hạ tầng mạng được xây dựng chủ yếu theo 2 công nghệ: 2G và 3G. 

- Mạng Internet: chủ yếu sử dụng công nghệ ADSL; công nghệ FTTH (FTTx) (truy nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang đến thuê bao) đã bước đầu được triển khai. 

- Hệ thống cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm để lắp đặt cáp: đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân.Tuy nhiên, hạ tầng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm để lắp đặt cáp hiện nay chủ yếu sử dụng hệ thống cột treo cáp (cáp treo), gây ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị.

Một số chỉ tiêu dịch vụ viễn thông năm 2014
:

- 95% xã có tuyến truyền dẫn cáp quang, cáp đồng.

- 100% trung tâm các xã có sóng thông tin di động (còn 60 thôn chưa phủ sóng).

- 95% xã có thuê bao điện thoại cố định. Tổng số thuê bao điện thoại cố định đạt 22.000 thuê bao, mật độ 3 (thuê bao/100 dân).

- Tổng số thuê bao Internet băng rộng đạt 20.800 thuê bao, mật độ 2,8 thuê bao/100 dân.

- Tổng số thuê bao điện thoại di động đạt 716.600 thuê bao, mật độ thuê bao thực đạt 57% (mật độ  = (thuê bao cố định + thuê bao di động trả sau + 55% thuê bao di động trả trước)/dân số*100%).
2. Đánh giá
- Trong thời gian qua, hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tốc độ tăng trưởng của các dịch vụ viễn thông luôn đạt mức cao, đặc biệt là dịch vụ thông tin di động.
- Công nghệ mạng chuyển mạch hiện tại (TDM) vẫn đáp ứng tốt cho các dịch vụ thoại nhưng hạn chế cho việc cung cấp dịch vụ mới, chi phí tăng dung lượng mở rộng tốn kém.

- Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm để lắp đặt cáp hiện nay chủ yếu sử dụng hệ thống cáp treo (cột treo cáp), gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

- Hạ tầng trạm thu phát sóng thông tin di động phát triển khá rộng khắp, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có trạm thu phát sóng thông tin di động đang hoạt động.

- Thị trường viễn thông có nhiều doanh nghiệp tham gia, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dẫn tới giá cước và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện, đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

- Thuê bao điện thoại cố định phát triển chững lại, tăng trưởng âm trong giai đoạn vừa qua do sự phát triển và cạnh tranh từ dịch vụ điện thoại di động.

II. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

1. Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Theo Quyết định số 45/2012/QĐ –TTg ngày 23/10/2012 về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa có công trình nào đáp ứng được các tiêu chí này.

2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng
2.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ
Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ bao gồm: các điểm giao dịch tại trung tâm viễn thông các huyện, thị xã, thành phố; chi nhánh của các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, các điểm giao dịch và đại lý do doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

Hiện tại, hệ thống điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh; 7/7 huyện, thành phố có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ.

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ chủ yếu cung cấp các dịch vụ: thanh toán cước, thủ tục đăng ký sử dụng các dịch vụ, hỗ trợ khách hàng sử dụng các dịch vụ…
Bảng 1: Hiện trạng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng 
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số điểm giao dịch khách hàng

	1
	Thành phố Tuyên Quang
	5

	2
	Huyện Chiêm Hóa
	3

	3
	Huyện Hàm Yên
	3

	4
	Huyện Lâm Bình
	2

	5
	Huyện Na Hang
	3

	6
	Huyện Sơn Dương
	3

	7
	Huyện Yên Sơn
	4

	Tổng
	23

	Nguồn: Thống kê từ doanh nghiệp


Hệ thống điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tại khu vực các xã (điểm cung cấp dịch vụ thoại (điểm bưu điện văn hóa xã)…) hoạt động kém hiệu quả, không thu hút được đông đảo người dân đến sử dụng dịch vụ. 

2.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ bao gồm: cabin điện thoại công cộng, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông tại các nơi công cộng (nhà ga, bến xe...).

Điểm điện thoại thẻ công cộng giai đoạn trước đã từng được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên đến nay hầu hết các điểm đều trong tình trạng hỏng hóc, không hoạt động hoặc không sử dụng được. 

Hiện tại đã chính thức ngừng cung cấp toàn bộ hệ thống điện thoại thẻ công cộng trên toàn quốc.

2.3. Đánh giá

Hạ tầng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu về sử dụng các dịch vụ viễn thông của người dân. Tuy đã phát triển rộng khắp, nhưng hệ thống các điểm cung cấp dịch vụ thoại công cộng tại khu vực các xã, phường, thị trấn hoạt động không hiệu quả, do sự phát triển và cạnh tranh từ dịch vụ thông tin di động.

Với đặc điểm cung cấp các dịch vụ viễn thông công cộng phục vụ lợi ích cộng đồng (nhằm phát triển du lịch, giáo dục…), không có người phục vụ, chi phí đầu tư xây dựng, lắp đặt khá cao nên điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ chưa được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng phát triển trên địa bàn tỉnh.

3. Cột Ăng-ten
3.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống cột Ăng-ten
3.1.1. Hiện trạng loại cột Ăng-ten
Hạ tầng cột Ăng-ten trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo hai loại chính: cột Ăng-ten loại A2a và loại A2b (cột Ăng-ten loại A2a: cột Ăng-ten trạm thu phát sóng có cột Ăng-ten, thiết bị thu phát sóng và thiết bị phụ trợ khác được xây dựng, lắp đặt trên (hoặc trong) các công trình đã được xây dựng từ trước; cột Ăng-ten loại A2b: cột Ăng-ten trạm thu phát sóng có nhà trạm và cột Ăng-ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất).

Hạ tầng cột Ăng-ten trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh hiện tại cột Ăng-ten loại A2b chiếm đa số (chiếm 96,1%: 618/643 vị trí cột); với đặc điểm địa hình của tỉnh có dạng đồi núi, các cột Ăng-ten loại A2b đáp ứng tốt hơn cột Ăng-ten loại A2a các yêu cầu về vùng phủ sóng. Hạ tầng cột Ăng-ten loại A2b phát triển nhiều tại khu vực nông thôn, hạ tầng cột Ăng-ten loại A2a phát triển đa số tại khu vực đô thị, khu vực tập trung đông dân cư.

Bảng 2: Hiện trạng phân loại hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng 
thông tin di động

	STT
	Đơn vị hành chính
	Số vị trí cột Ăng-ten loại A2a
	Số vị trí cột Ăng-ten loại A2b
	Số vị trí cột Ăng-ten loại A2c
	Tổng số vị trí cột 

Ăng-ten

	1
	Thành phố Tuyên Quang
	14
	64
	1
	79

	2
	Huyện Chiêm Hóa
	3
	117
	0
	120

	3
	Huyện Hàm Yên
	2
	89
	0
	91

	4
	Huyện Lâm Bình
	0
	30
	0
	30

	5
	Huyện Na Hang
	0
	43
	0
	43

	6
	Huyện Sơn Dương
	1
	127
	0
	128

	7
	Huyện Yên Sơn
	4
	148
	0
	152

	Tổng
	24
	618
	1
	643

	Tỷ lệ
	    3,7%
	    96,1%
	0,2%
	 


3.1.2. Hiện trạng khu vực lắp đặt cột Ăng-ten
Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 mạng điện thoại di động (Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnamobile và Gmobile) với tổng số 643 vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng.

Vinaphone, Viettel, Mobifone hiện trạng hạ tầng mạng đã phát triển tương đối hoàn thiện (Mobifone: có tổng cộng 80 vị trí nhưng trong đó có 62 vị trí dùng chung với Vinaphone nên không liệt kê trong Bảng 3): Khu vực thành phố, thị trấn bán kính phục vụ bình quân mỗi cột Ăng-ten trạm thu phát sóng khoảng 1÷2km/trạm; khu vực nông thôn bán kính phục vụ bình quân từ 2,5÷5km/trạm; đảm bảo phủ sóng tới mọi khu vực dân cư. 

Vietnamobile, Gmobile: Do số lượng thuê bao còn hạn chế và chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố, thị trấn trung tâm các huyện; nên các doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triển hạ tầng tại khu vực này; khu vực nông thôn hạ tầng chưa phát triển rộng khắp; bán kính phục vụ bình quân mỗi cột Ăng-ten trạm thu phát sóng khu vực nông thôn khoảng 3÷15km.

Bảng 3: Hiện trạng khu vực lắp đặt cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động

	TT
	Đơn vị hành chính
	VinaPhone
	MobiFone
	Viettel
	Vietnamobile
	Gmobile
	Tổng số vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng
	Bán kính
(km/vị trí cột)

	
	
	Số vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng
	Bán kính
(km/cột)
	Số vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng
	Bán kính
(km/cột)
	Số vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng
	Bán kính
(km/cột)
	Số vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng
	Bán kính
(km/cột)
	Số vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng
	Bán kính
(km/cột)
	
	

	1
	TP. Tuyên Quang
	34
	1.34
	1
	7,84
	29
	1.46
	5
	3.51
	10
	2,48
	79
	0.88

	2
	Huyện Chiêm Hóa
	45
	3.82
	4
	12,82
	59
	3.34
	11
	7.73
	1
	25,65
	120
	2.34

	3
	Huyện Hàm Yên
	35
	2.26
	4
	6,67
	43
	2.04
	8
	4.72
	1
	13,35
	91
	1.40

	4
	Huyện Lâm Bình
	12
	5.78
	0
	-
	17
	4.86
	0
	0.00
	1
	20,04
	30
	3.66

	5
	Huyện Na Hang
	17
	5.11
	0
	-
	23
	4.40
	2
	14.91
	1
	21,09
	43
	3.22

	6
	Huyện Sơn Dương
	50
	2.85
	4
	10,07
	59
	2.62
	14
	5.38
	1
	20,13
	128
	1.78

	7
	Huyện Yên Sơn
	51
	3.49
	5
	11,15
	73
	2.92
	22
	5.32
	1
	24,93
	152
	2.02

	Tổng
	244
	3.52
	18
	12,94
	303
	3.15
	62
	6.97
	16
	13,73
	643
	2.17

	Nguồn: Thống kê từ doanh nghiệp


3.1.3. Hiện trạng mỹ quan xây dựng lắp đặt công trình

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 348 vị trí cột Ăng-ten xây dựng, lắp đặt theo công  nghệ 3G (chiếm >50% tổng số vị trí cột), chủ yếu được xây dựng lắp đặt tại khu vực thành phố, thị trấn trung tâm các huyện và một số khu vực nông thôn. Hầu hết các trạm thu phát sóng 3G hiện tại đều được xây dựng, lắp đặt trên cơ sở sử dụng chung cơ sở hạ tầng với hạ tầng trạm 2G.

Cột Ăng-ten trạm thu phát sóng loại A2b xây dựng trên địa bàn tỉnh có độ cao từ 25 – 70m, diện tích xây dựng mỗi trạm khoảng từ 100 – 600m2, trong đó diện tích nhà trạm từ 12 – 20m2.

Cột Ăng-ten loại A2a xây dựng, lắp đặt có độ cao khoảng từ 9 – 21m (chưa bao gồm độ cao của công trình đã được xây dựng từ trước); diện tích xây dựng phụ thuộc vào diện tích các công trình xây dựng từ trước, diện tích nhà trạm khoảng từ 12 – 20m2.

Cột Ăng-ten trạm thu phát sóng loại A2b với quy mô và diện tích xây dựng hiện tại đủ điều kiện, đủ khả năng để các doanh nghiệp phối hợp dùng chung hạ tầng; cột Ăng-ten loại A2a do được xây dựng trên các công trình đã được xây dựng từ trước, với quy mô và độ cao hạn chế, do đó để phối hợp sử dụng chung cần tiến hành cải tạo, nâng cấp, sửa chữa.

Hạ tầng cột Ăng-ten trạm thu phát sóng loại A2a, A2b hiện tại chủ yếu được xây dựng, lắp đặt trên đất, hoặc công trình đi thuê với thời hạn thuê từ 5 – 10 năm. Do xây dựng, lắp đặt trên các công trình đi thuê nên yếu tố bền vững chưa cao, khi hết thời hạn thuê đất nảy sinh nhiều vấn đề bất cập.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 24 vị trí cột Ăng-ten loại A2a (tập trung chủ yếu tại Thành phố Tuyên Quang), do đặc điểm được xây dựng lắp đặt trên nóc các tòa nhà, công trình có sẵn…do đó gây ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan, đặc biệt tại khu vực đô thị.

3.2. Hiện trạng sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông
3.2.1. Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ khác nhau

Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng hình thức dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ (triển khai các công nghệ khác nhau trên cùng 1 hạ tầng). Hiện tại 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai 3G trên cùng hạ tầng với 2G, tận dụng các tài nguyên có sẵn (nhà trạm, truyền dẫn…), tiết kiệm chi phí đầu tư.

3.2.2. Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp

Hiện trạng sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động (sử dụng chung hệ thống cột Ăng-ten, nhà trạm...) giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khá hạn chế. Trên địa bàn toàn tỉnh có 65 vị trí sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động giữa các doanh nghiệp (chiếm 9,2%).

3.3. Đánh giá

Hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh; hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có cột Ăng-ten thu phát sóng đang hoạt động.

Hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động được đầu tư xây dựng, lắp đặt ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Đặc điểm địa hình của tỉnh nên tại một số khu vực còn xảy ra hiện tượng lõm sóng, sóng yếu.

Phát triển hạ tầng cột Ăng-ten dùng chung trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, một phần do sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường, một phần khác do còn thiếu hệ thống văn bản pháp lý về dùng chung hạ tầng.
3.4. Hiện trạng cột Ăng-ten thu phát sóng phát thanh truyền hình

Hệ thống hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng phát thanh truyền hình đã phát triển tới tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh:

+ Đài Truyền thanh – Truyền hình tỉnh: độ cao Ăng-ten ≤ 150m.

+ Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: độ cao Ăng-ten ≤ 60m.

+ Trạm thu phát lại truyền hình tại khu vực các xã: độ cao Ăng-ten ≤ 30m.

Hạ tầng hệ thống các Đài Truyền thanh - Truyền hình được xây dựng khá quy mô, diện tích xây dựng khoảng vài trăm m2/đài. Tuy nhiên hạ tầng hệ thống nhà trạm, cột Ăng-ten thu phát sóng phát thanh truyền hình do được đầu tư xây dựng từ lâu và trong giai đoạn gần đây không được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo nên một số hạng mục hạ tầng đang trong tình trạng xuống cấp.

Hiện tại, tại khu vực các xã, phường trên địa bàn tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở cũng đã và đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; đáp ứng nhu cầu phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hệ thống các Đài truyền thanh cơ sở sử dụng cột Ăng-ten cao từ 20 – 30m, công suất phát 30W - 50W.

Bảng 4: Hiện trạng hạ tầng hệ thống cột Ăng-ten Đài Phát thanh truyền hình

	STT
	Tên khách hàng
	Công suất Truyền hình (w)
	Công suất Phát thanh (w)
	Độ cao Ăng-ten (m)
	Vị trí Ăng-ten: Kinh độ
	Vị trí Ăng-ten: Vĩ độ

	1
	Đài Truyền thanh huyện Hàm Yên
	 
	200w
	30
	105E02'01,59"
	22N03'52,09"

	2
	Đài Truyền thanh huyện Hàm Yên
	 
	200w
	30
	105E02'01,59"
	22N03'52,09"

	3
	Đài Truyền thanh huyện Hàm Yên
	 
	1000w
	30
	106E02'01,59"
	22N03'52,09"

	4
	Đài Truyền thanh huyện Hàm Yên
	 
	1000W
	30
	105E02'01,59"
	22N03'52,09"

	5
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	1000W
	 
	80
	105E16'18,00"
	22N08'35,00"

	6
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	500W
	 
	80
	105E16'18"
	22N08'35"

	7
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	1000W
	 
	80
	105E16'18"
	22N08'35"

	8
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	150W
	 
	36
	105E10'00"
	22N20'06"

	9
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	100W
	 
	36
	105E20'03"
	22N05'26"

	10
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	500W
	 
	80
	105E16'18"
	22N08'35"

	11
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	500W
	 
	80
	105E16'18"
	22N08'35"

	12
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	200W
	 
	36
	105E10'00"
	22N20'06"

	13
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	1000W
	 
	50
	106E10'00"
	22N20'06"

	14
	Đài Truyền hình Việt Nam
	5000W
	 
	125
	105E12'55"
	21N49'05"

	15
	Đài Truyền hình Việt Nam
	5000W
	 
	125
	105E12'55"
	21N49'05"

	16
	Đài truyền thanh truyền hình huyện Chiêm Hoá
	100W
	 
	60
	105E20'03"
	22N05'26"

	17
	Đài truyền thanh huyện Yên Sơn
	 
	150W
	30
	105E25'49,00"
	21N52'35,00"

	18
	Đài truyền thanh huyện Yên Sơn
	 
	1000W
	30
	105E23'59"
	22N41'52"

	19
	Đài Truyền thanh truyền hình huyện Na Hang 
	1000W
	 
	40
	105E22'56,00"
	22N21'01,00"

	20
	Đài Truyền thanh truyền hình huyện Na Hang
	1000W
	 
	45
	105E22'56,00"
	22N21'01,00"

	21
	Đài Truyền thanh truyền hình huyện Na Hang
	150W
	 
	30
	105E18'04,00"
	22N27'28,00"

	22
	Đài Truyền thanh truyền hình huyện Na Hang
	150W
	 
	30
	105E28'55,00"
	22N30'01,00"

	23
	Đài Truyền thanh truyền hình huyện Na Hang 
	300W
	 
	48
	105E22'56,00"
	22N21'01,00"

	24
	Đài Truyền thanh truyền hình huyện Na Hang
	300W
	 
	50
	105E22'56,00"
	22N21'01,00"

	25
	Đài Truyền thanh truyền hình huyện Na Hang
	1000W
	 
	40
	105E22'56,00"
	22N21'01,00"

	26
	Đài Truyền thanh huyện Hàm Yên
	 
	1000W
	75
	105E02'01,95"
	22N03'52,09"

	27
	Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
	100W
	 
	60
	105E10'49,15"
	22N08'44,13"

	28
	Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
	100W
	 
	60
	105E10'49,15"
	22N08'44,13"

	29
	Đài Truyền thanh thành phố Tuyên quang
	 
	150W
	50
	105E12'45"
	21N49'28"


Nguồn: Cục Tần Số
4. Hạ tầng treo cáp viễn thông
Hạ tầng mạng cáp viễn thông (cống bể, cột treo cáp) trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu do Viễn thông Tuyên Quang, Chi nhánh Viettel Tuyên Quang và FPT chi nhánh Tuyên Quang xây dựng và quản lý.
4.1. Tuyến cáp treo

- Chi nhánh Viettel Tuyên Quang: 744 tuyến cáp treo, tổng chiều dài cáp treo trên 3.241,9 km, trong đó có 611 tuyến cáp quang với tổng chiều dài 3171,3 km
- Viễn thông Tuyên Quang: 588 tuyến cáp treo, tổng chiều dài cáp treo 1.632,8km. 

Hệ thống cáp treo chủ yếu được treo trên cột thông tin hoặc cột hạ thế của điện lực, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lắp đặt thuê bao mới cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

4.2. Tuyến cáp ngầm

- Viễn thông Tuyên Quang: 38 tuyến cáp ngầm, tổng chiều dài cáp ngầm 30,33km. 

Tại khu vực trung tâm thành phố, thị trấn mạng cáp viễn thông của các doanh nghiệp được triển khai theo phương thức vừa ngầm, vừa treo; ngoài khu vực trung tâm trên các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng cáp treo.

Hệ thống cống bể cáp hiện tại của các doanh nghiệp viễn thông chủ yếu xây dựng bằng bê tông cốt thép hoặc bằng gạch xây, nắp bể từ 2 ÷ 8 nắp; hiện trạng hạ tầng hiện tại hầu hết các tuyến cống bể đều đã sử dụng hết 100% số lượng các ống cáp lắp đặt; dung lượng cáp lắp đặt trên các tuyến sử dụng đạt khoảng 50 ÷ 80%. 

4.3. Sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp

Hiện trạng sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng cáp viễn thông (sử dụng chung giữa các doanh nghiệp trong ngành và ngoài ngành) trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá hạn chế; hình thức sử dụng chung chủ yếu hiện nay là hình thức doanh nghiệp viễn thông thuê lại hệ thống cột Điện lực để treo cáp viễn thông. Sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông vẫn còn nhiều bất cập; một phần do các doanh nghiệp tại địa phương đều trực thuộc các Tổng công ty hoặc Tập đoàn, mọi kế hoạch phát triển đều thông qua cấp chủ quản; một phần do yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường.

4.4. Đánh giá hiện trạng hệ thống cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, liên quan cảnh quan môi trường

Hạ tầng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đã phát triển tới tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân. Tuy nhiên do chưa có quy hoạch cụ thể nên dẫn đến phát triển tràn lan, hạ tầng xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phục vụ và cảnh quan đô thị.  
Hiện trạng hạ tầng cống bể, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện tại có đủ khả năng cho các doanh nghiệp viễn thông khác phối hợp dùng chung cơ sở hạ tầng; dựa trên áp dụng giải pháp Maxcell (hoặc một số giải pháp khác) để luồn thêm cáp vào hệ thống cống bể hiện tại, tăng dung lượng cống bể; hoặc có thể sử dụng chung hạ tầng dựa trên chia sẻ dung lượng cáp, sợi cáp của doanh nghiệp chưa sử dụng hết.
Trên thực tế, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông khá tốn kém; cao gấp nhiều lần so với chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cột treo cáp; chi phí đầu tư cao song hiệu quả đem lại cũng chưa thực sự thuyết phục; đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp không chú trọng đầu tư hệ thống cống bể cáp ngầm.

Tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh còn khá thấp, một phần do địa hình của tỉnh có dạng đồi núi, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình xây dựng hạ tầng; một phần do chi phí đầu tư thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông còn cao.

III. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG MỘT SỐ NGÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

1. Hạ tầng điện lực

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 2 nhà máy thủy điện chính là Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, đến nay đã có 100% số xã, phường dùng điện lưới quốc gia, số hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 96,2%. Việc cung cấp điện cho các thôn đặc biệt khó khăn như Thôn Pác Củng, thôn Bản Gioòng - xã Thượng Nông (huyện Nà Hang)…cũng được đặc biệt quan tâm, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.
Hạ tầng điện lưới chủ yếu là đường dây điện đi trên không với nhiều cấp điện áp khác nhau tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, phát triển hạ tầng mạng cáp treo dọc theo các tuyến cột điện lực, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông còn thấp, khu vực doanh nghiệp chưa có hạ tầng cột viễn thông riêng biệt.

Hiện tại, các doanh nghiệp viễn thông chủ yếu sử dụng hạ tầng cột điện lực để treo cáp, phát triển hạ tầng mạng lưới; trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 tuyến đường (Tân Trào, Bình Thuận, Trần Hưng Đạo) có hạ tầng ngầm để đi ngầm hệ thống cáp điện.

2. Hạ tầng giao thông

Tuyên Quang hiện có 04 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 451,74km; 06 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 372,2km; 95 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 946,71 km; 159 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài 247,26 km.

- Đối với các tuyến đường hiện trạng đang có chất lượng tốt: doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi xin cấp phép thi công, đào đường để triển khai hạ ngầm mạng cáp viễn thông; ngoại trừ các tuyến đường trục, đường trung tâm, có yêu cầu cao về mỹ quan phải triển khai ngầm hóa để đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Đối với các tuyến đường có chất lượng trung bình và xấu: đây là các tuyến đường có tỷ lệ cao sẽ tiến hành nâng cấp, cải tạo; thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai ngầm hóa mạng cáp viễn thông đồng bộ với quá trình nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước về hạ tầng viễn thông thụ động nói riêng và hạ tầng viễn thông nói chung ngày càng bổ sung đầy đủ và hoàn thiện; trong đó việc ban hành Luật Viễn thông năm 2009, Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 và các Quyết định, Nghị định hướng dẫn kèm theo (Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Chỉ thị số 422/CT-TTg ngày 02/4/2010; Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013…), đã từng bước tạo ra môi trường pháp lý và các cơ chế chính sách cho phát triển hạ tầng viễn thông thụ động.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kể từ khi được thành lập, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành một số văn bản, quy định về quản lý phát triển hạ tầng Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin…; góp phần không nhỏ đưa hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động nói riêng và phát triển hạ tầng Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin nói chung ngày càng đi vào nề nếp. 

2. Tình hình triển khai thực hiện

Tham mưu cho UBND tỉnh, ban hành một số văn bản, quy định về quản lý phát triển hạ tầng mạng viễn thông.

Phổ biến, tuyên truyền và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở ngành của tỉnh trong việc quản lý phát triển hạ tầng mạng viễn thông, quản lý dịch vụ và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Phối hợp với trung tâm kiểm soát tần số xử lý các trường hợp sử dụng trái phép tần số; rà soát cho toàn bộ số lượng các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh; đề nghị cấp phép sử dụng tần số cho các đài phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về các lĩnh vực: sử dụng thiết bị và thu phát tần số vô tuyến điện, các đại lý và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet công cộng, truyền hình trả tiền, mạng truyền hình cáp và truyền hình qua giao thức Internet.

3. Đánh giá

- Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về quản lý, phát triển hạ tầng mạng Viễn thông chưa đầy đủ, còn chồng chéo quản lý giữa ngành xây dựng và ngành thông tin truyền thông, việc ban hành văn bản còn chậm và chưa phân cấp đủ mạnh cho địa phương.

- Công tác thanh tra, kiểm tra về Viễn thông gặp những khó khăn nhất định do còn thiếu các quy định cụ thể.

- Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa doanh nghiệp với các Sở, ban, ngành, huyện/thành phố với Sở Thông tin và Truyền thông chưa được đồng bộ; hệ thống văn bản chỉ đạo chưa xác định rõ phân cấp quản lý, nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp một số khó khăn, trở ngại.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng và phát triển Viễn thông còn lúng túng, chưa có sự hướng dẫn thống nhất từ Trung ương đến địa phương như: lập và phê duyệt kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm; quản lý, thẩm định các dự án Viễn thông trên địa bàn tỉnh...

- Về biên chế cấp huyện, thành phố: do chưa có hướng dẫn cụ thể nên bố trí cán bộ phụ trách còn hạn chế; phần nhiều chưa qua đào tạo, tập huấn nên chưa có kinh nghiệm trong hoạt động.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG
1. Điểm mạnh

Hạ tầng mạng viễn thông có độ phủ tương đối tốt, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới.

Hạ tầng mạng thông tin di động phát triển tương đối hoàn thiện, phủ sóng tới hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh: tổng số 643 vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng, 50% số vị trí cột được đầu tư xây dựng, lắp đặt theo công nghệ 3G; tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp đạt 9,2%.

Hạ tầng mạng ngoại vi cơ bản đã đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu về sử dụng dịch vụ của người dân.
Hệ thống điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có người người phục vụ đã phát triển khá rộng khắp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về sử dụng các dịch vụ viễn thông của người dân.

2. Điểm yếu

Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông chủ yếu đáp ứng nhu cầu trước mắt dẫn đến sự bất cập về phát triển hạ tầng mạng.

Mạng cáp ngoại vi hiện tại chủ yếu sử dụng cáp treo, tỷ lệ ngầm hóa còn thấp. Hạ tầng mạng ngoại vi trong vài năm gần đây không được chú trọng đầu tư dẫn đến tình trạng xuống cấp, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Mạng thông tin di động đã được phủ sóng tương đối rộng khắp trên địa bàn tỉnh, nhưng vẫn còn khu vực sóng yếu, lõm sóng, chưa đáp ứng lưu thoại thực tế.

Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị chưa được quan tâm đúng mức.

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng phát triển khá rộng khắp; tuy nhiên thực tế một số điểm hoạt động không hiệu quả, không còn phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại, không thu hút được người dân đến sử dụng dịch vụ (điểm cung cấp dịch vụ thoại công cộng, điện thoại thẻ công cộng...).

Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa doanh nghiệp với các sở ban ngành còn nhiều hạn chế: 

- Phối hợp thuê lại hạ tầng giữa các doanh nghiệp còn khó khăn: do tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp; do chưa ban hành khung giá và phương pháp tính giá cho thuê hạ tầng trên địa bàn tỉnh…

- Phối hợp giữa doanh nghiệp với các sở ngành liên quan (giao thông, xây dựng…): doanh nghiệp còn thiếu thông tin, chưa nắm được thông tin quy hoạch của các ngành có liên quan, phát triển hạ tầng không đồng bộ dẫn đến hạ tầng phải di dời (di dời các tuyến cáp khi giải phóng mặt bằng, làm đường…), gây lãng phí và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

Hệ thống văn bản chưa có các quy định cụ thể trong việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động do đó việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn.

3. Thời cơ

Giai đoạn chuyển đổi công nghệ: công nghệ mới cho phép cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng.

Thị trường phát triển thuận lợi, giá cước và chất lượng dịch vụ phù hợp với người dân.

Công nghệ phát triển: 3G, vô tuyến băng rộng…cho phép cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt hơn, nhiều giải pháp xây dựng hạ tầng hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Doanh nghiệp xâm nhập thị trường dễ dàng, dễ dàng cung cấp dịch vụ và phát triển hạ tầng.

Hạ tầng giao thông, đô thị đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng.

4. Thách thức

Các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty hoặc tập đoàn, mọi kế hoạch phát triển thông qua cấp chủ quản; Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khác nhau dẫn tới khó khăn trong điều phối chung để phát triển thị trường viễn thông tại địa phương.

Nền kinh tế đang trong giai đoạn mở cửa, hội nhập, có nhiều doanh nghiệp (doanh nghiệp trong và ngoài nước) tham gia thị trường gây ra khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và phát triển hạ tầng.

Thị trường viễn thông Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển có nhiều biến động: thay đổi công nghệ, thị trường phát triển đột biến... dẫn tới khó khăn và sức ép về phát triển hạ tầng.

Viễn thông chịu sức ép từ phát triển kinh tế xã hội, phát triển mạng theo nhu cầu thực tế phát sinh, chưa có kế hoạch dài hạn, dẫn tới một số bất cập trong phát triển hạ tầng mạng lưới.

Công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn: hệ thống luật pháp, chính sách không thể xây dựng trong thời gian ngắn. 

PHẦN III
DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
I. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG MẠNG VIỄN THÔNG

1. Xu hướng phát triển công nghệ

Hội tụ di động - cố định - Internet sẽ trở thành xu hướng phát triển chung của hầu hết các nhà khai thác viễn thông trong thời gian tới với mô hình mạng FMC (Fixed Mobile Converged). Giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, cung cấp đa dịch vụ trên một nền tảng mạng duy nhất là chìa khóa để mạng hội tụ cố định – di động trở thành đích hướng tới của các nhà mạng, đặc biệt là các nhà mạng cung cấp cả dịch vụ di động, cố định và Internet.

Để hướng tới mạng hội tụ (FMC), các mạng di động CDMA2000 sẽ phải hướng tới CDMA2000 MMD (Multi Media Domain), trong khi đó các mạng GSM/WCDMA sẽ có xu hướng phát triển một mạng lõi dựa trên công nghệ IMS (IP Multimedia Subsystem). Để hội tụ được với các mạng di động, các mạng điện thoại cố định sẽ phải phát triển lên NGN (Next Generation Network) với các giao diện mở cho phép kết nối dễ dàng với các mạng di động để hướng tới mạng FMC.

Công nghệ di động, cố định và băng rộng sẽ có nhiều thay đổi trong giai đoạn tới. Công nghệ 3G trở nên thân thuộc hơn và các công nghệ sau 3G như LTE, WiMAX, UMB… sẽ được nhắc đến nhiều hơn. Trong khi đó ở mạng cố định, khái niệm NGN/IMS dần đi vào thực tiễn cùng với sự phát triển của công nghệ cáp quang FTTH chắc chắn sẽ tạo ra nhiều dịch vụ tiện ích hấp dẫn các hộ gia đình.

Xu thế phát triển chung của các công nghệ Viễn thông tại Việt Nam là bám sát sự phát triển của viễn thông thế giới song sẽ có đặc thù riêng của một thị trường đang phát triển, đặc điểm dân số và nhu cầu dịch vụ. Các công nghệ phát triển trên cơ sở bám sát theo sự tăng trưởng dịch vụ của thị trường nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng.

2. Xu hướng phát triển thị trường

Không nằm ngoài xu hướng chung của thế giới, thị trường viễn thông Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ có nhiều biến động. Số lượng nhà cung cấp dịch vụ giảm xuống; hình thành các nhà khai thác mạng di động ảo MVNOs (Mobile Virtual Network Operator); sẽ xuất hiện các tập đoàn viễn thông cấp vùng của Việt Nam cũng như sẽ có sự tham gia dưới dạng hợp tác, liên kết của các Tập đoàn Viễn thông toàn cầu với các nhà khai thác Viễn thông tại Việt Nam.

Thị trường sẽ đạt mức bão hòa thực sự, áp lực cạnh tranh về giá giảm xuống thay vào đó là sự cạnh tranh về dịch vụ. Doanh thu từ thoại cố định giảm xuống, xong doanh thu từ băng rộng cố định, di động tăng lên và trở thành nguồn thu chủ yếu của nhà khai thác. Tỷ trọng doanh thu dữ liệu trên tổng doanh thu tăng mạnh và truyền hình trở thành lĩnh vực được các nhà cung cấp viễn thông quan tâm đặc biệt.

3. Xu hướng phát triển dịch vụ

Các nhà cung cấp sẽ phát triển dịch vụ viễn thông theo hướng hội tụ giữa dịch vụ di động với cố định và cá nhân hóa với cơ chế cung cấp dịch vụ một cửa - một số nhận dạng - tính cước đơn giản. Trong tương lai, chiếc máy điện thoại sẽ tích hợp nhiều tính năng mới, trở thành "máy thông tin số", được dùng như chứng minh thư, thẻ tín dụng, vé máy bay, là ví tiền điện tử, thanh toán, quản lý truy nhập, mua hàng hay làm chiếc chìa khoá nhà hoặc thiết bị xem phim, nghe nhạc...

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam (Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT); cho phép thuê bao chuyển mạng nhưng vẫn giữ được số của mình để buộc các mạng di động cạnh tranh phục vụ khách hàng tốt hơn. Khi chính sách này được thực thi, khách hàng sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Còn đối với các nhà mạng, trên lý thuyết, các mạng di động nhỏ được hưởng lợi. Hiện VinaPhone, MobiFone và Viettel đang chiếm tới 90% thị phần, như vậy số lượng thuê bao muốn chuyển mạng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với các mạng nhỏ.

II. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG
1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: điểm cung cấp dịch vụ viễn thông tới người sử dụng, bao gồm điểm cung cấp dịch vụ có người phục vụ và điểm cung cấp dịch vụ không có người phục vụ.

1.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ

Xu hướng người sử dụng dịch vụ hiện nay có nhiều thay đổi, từ xu hướng sử dụng phương tiện liên lạc công cộng trong những năm trước đây chuyển sang xu hướng sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân ngày nay. Tiêu biểu là dịch vụ thoại, hiện tại đa số người dân không còn sử dụng dịch vụ thoại tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ, mà thay vào đó là sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân: điện thoại di động, máy tính,thiết bị đa phương tiện, Internet...Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân vẫn sử dụng dịch vụ tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, nhất là tại khu vực nông thôn (đăng ký hòa mạng, thanh toán cước viễn thông...). Do đó để thu hút được người dân tới sử dụng dịch vụ cần duy trì, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm này.

Trong giai đoạn tới để phục vụ kế hoạch xây dựng phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; triển khai lồng ghép xây dựng, phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ (kết nối Internet băng rộng các điểm) tại khu vực các xã; đây là một trong những tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng phát triển nông thôn mới; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao dân trí khu vực nông thôn.

1.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ thường được lắp đặt tại các nơi công cộng: nhà ga, bến xe, trường học, bệnh viện, khu du lịch...Đây đều là những khu vực tập trung đông người, do đó thu hút được người sử dụng dịch vụ.

Xây dựng, phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu của số đông, theo kịp sự phát triển của xã hội: điểm phát sóng wifi công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng phục vụ tra cứu thông tin, điểm thanh toán cước viễn thông... 

Phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phục vụ phát triển du lịch, giáo dục...

2. Xu hướng phát triển mạng thông tin di động
2.1. Xu hướng phát triển hạ tầng

Công nghệ thông tin di động trong thời gian qua có sự thay đổi rất nhanh (3G và sắp tới là 4G). Đi cùng với sự thay đổi của công nghệ, hạ tầng trạm thu phát sóng thông tin di động cũng có những sự thay đổi nhất định.

So với công nghệ 2G, Ăng-ten và các thiết bị phụ trợ (tủ thu phát sóng, tủ nguồn, tủ truyền dẫn...) trong công nghệ 3G có kích thước nhỏ gọn hơn, không chiếm nhiều không gian cũng như diện tích đất để xây dựng nhà trạm. 

Hiện tại, một số hãng viễn thông trên thế giới đang nghiên cứu, phát triển công nghệ LightRadio. LightRadio sẽ hợp nhất các loại Ăng-ten khác nhau hiện dùng cho 2G, 3G và LTE (tức 4G) vào một Ăng-ten duy nhất. Ăng-ten này có thể được gắn lên cột, gắn vào mặt tường của các tòa nhà, hoặc gắn vào bất cứ nơi đâu có điện và có kết nối băng thông rộng. Khối LightRadio tích hợp Ăng-ten, bộ phối hợp tần số, thiết bị vô tuyến, thiết bị khuếch đại và thiết bị tản nhiệt, tất cả nằm gọn trong một khối rubic nhỏ nằm vừa trong lòng bàn tay và chỉ nặng khoảng 400gr. Khối rubic này có công suất tiêu tán rất thấp (1-5W), hoạt động trên dải tần vô tuyến đầy đủ (400 Mhz đến 4 Ghz) và hỗ trợ tất cả các công nghệ (2G, 3G, 4G). Những lợi ích khác của LightRadio bao gồm:

- Giảm hơn 50% năng lượng tiêu thụ của các mạng di động.

- Giảm đến 50% lượng vốn đầu tư cho trạm phát sóng cho các nhà mạng di động.

- Cải thiện đáng kể các dịch vụ cho người dùng đầu cuối bằng cách tăng băng thông cho mỗi thuê bao qua việc triển khai các ăngten cỡ nhỏ khắp mọi nơi.

Tiếp nối sự ra đời của LightRadio, C-RAN (mạng truy nhập vô tuyến đám mây) cũng là một hướng nghiên cứu mà nhiều nhà mạng lớn cùng với nhiều nhà cung cấp thiết bị đang tập trung nghiên cứu. C-RAN đưa ra một mô hình kiến trúc mới trong đó một trạm phát sóng được phân ra 2 thành phần riêng biệt (BBU, RRH). Đây cũng là một mô hình mới trong kiến trúc xây dựng các trạm phát sóng nhằm mục đích giảm số lượng các nhà trạm trong khi tăng mật độ trạm phát sóng. Một trong những lợi ích rõ nhất của C-RAN là giúp giảm chi phí CAPEX/OPEX (chi phí đầu tư hạ tầng/chi phí hoạt động). Việc triển khai tập trung các BBU sẽ làm giảm số lượng các nhà trạm, từ đó giảm chi phí về năng lượng, chi phí thuê địa điểm...Việc triển khai RRH đơn giản hơn so với triển khai trạm phát sóng truyền thống, do vậy chi phí triển khai thấp, thời gian triển khai nhanh; quá trình nâng cấp, bảo trì phần mềm và phần cứng cũng dễ dàng và ít tốn kém hơn.

Công nghệ C-RAN, LightRadio hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển; sắp tới các hãng, nhà khai thác sẽ đưa vào quá trình triển khai thử nghiệm và tiến tới thương mại hóa trên thị trường, quá trình này cũng cần khoảng một thời gian khá dài. Dự kiến, nếu các công nghệ này được thương mại hóa và đưa vào triển khai chính thức trên thị trường; quá trình triển khai tại Việt Nam dự báo giai đoạn sau 2020.

Tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, trạm thu phát sóng ngụy trang đã và đang được triển khai xây dựng, phát triển. Hạ tầng trạm thu phát sóng ngụy trang có kích thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, thường được ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị. Trạm thu phát sóng ngụy trang cũng là một trong những xu hướng phát triển hạ tầng mạng thông tin di động trong thời gian tới.

Với hệ thống cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện và những lợi ích đem lại từ việc dùng chung hạ tầng (tiết kiệm chi phí đầu tư, đảm bảo mỹ quan đô thị, tiết kiệm tài nguyên đất...), xu hướng sử dụng chung hạ tầng trạm thu phát sóng thông tin di động cũng là một trong những xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn tới. Các doanh nghiệp phối hợp cùng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng (nhà trạm, cột Ăng-ten...) và sử dụng chung, phân chia theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp. Ngoài ra, trong một số trường hợp, có thể có một doanh nghiệp, đơn vị độc lập đứng ra xây dựng hệ thống hạ tầng dùng chung (nhà trạm, cột...) sau đó cho các doanh nghiệp thuê lại để cung cấp dịch vụ.

2.2. Xu hướng phát triển thị trường

- Thị trường viễn thông di động trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh, thu hút nhiều doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

- Thị trường với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có sự cạnh tranh mạnh mẽ, có thể có những doanh nghiệp sẽ phải rút khỏi thị trường hoặc phải sát nhập với các doanh nghiệp khác, đây cũng là một trong những xu hướng phát triển của thị trường viễn thông trong thời gian tới.

- Theo xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường Viễn thông di động trong giai đoạn tới sẽ là thị trường tự do, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước hoàn toàn tự do cạnh tranh trên thị trường. Mở cửa thị trường có tác động tốt như làm giảm giá cước, thu hút đông số người sử dụng.

- Trên thị trường mạng viễn thông di động hiện nay, số lượng thuê bao phát triển bùng nổ, đã phát sinh các nhu cầu về quản lý và chăm sóc thuê bao… Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng về dịch vụ ngày càng gia tăng, khách hàng đòi hỏi không chỉ là dịch vụ thoại và dữ liệu thông thường mà còn mong muốn các dịch vụ mới mang tính tương tác cao. Có thể nhận thấy rằng các nhà khai thác di động khó có thể thành công với nhiều ứng dụng và nội dung khác nhau do vậy cần có sự hỗ trợ và chia sẻ từ các nhà khai thác khác. Tuy nhiên những giới hạn về phổ tần sóng điện từ đã làm hạn chế số lượng nhà khai thác di động thực.Một xu hướng phát triển nhằm giải quyết vấn đề này, đó là triển khai một mô hình kinh doanh mới về khai thác dịch vụ di động dựa trên các nhà khai thác mạng di động ảo (MVNO - Mobile Vitual Network Operator).

3. Xu hướng phát triển hạ tầng mạng cáp viễn thông 

Mạng cáp viễn thông là một trong 3 thành phần chính cấu thành nên mạng viễn thông (hệ thống mạng cáp viễn thông, hệ thống chuyển mạch và hệ thống mạng truyền dẫn), do đó đi đôi với hiện đại hóa hạ tầng viễn thông cần hiện đại hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông.

3.1. Xu hướng phát triển hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực thành thị

Khu vực thành thị là khu vực trung tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, do đó ngoài đảm bảo yếu tố chất lượng dịch vụ cung cấp, yếu tố đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cảnh quan kiến trúc cũng rất quan trọng.

Hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực thành thị trong giai đoạn tới sẽ phát triển theo xu hướng ngầm hóa (xây dựng hạ tầng cống bể ngầm hóa mạng cáp). Quá trình thực hiện ngầm hóa triển khai đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng các ngành (giao thông, đô thị, xây dựng…) trên địa bàn mỗi khu vực.

Hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực thành thị do có nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng; do đó quá trình xây dựng hạ tầng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông sẽ chủ yếu được triển khai theo hình thức sử dụng chung cơ sở hạ tầng; các doanh nghiệp cùng đàm phán, phối hợp xây dựng phát triển hạ tầng dùng chung. Trong một số trường hợp có thể do một doanh nghiệp, một đơn vị đứng ra xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật ngầm sau đó cho các doanh nghiệp viễn thông thuê lại.

Những kỹ thuật truyền thống được biết đến trong xây dựng hệ thống cống bể ngầm là đào rãnh để lắp đặt ống dẫn cáp và bể cáp.Tuy nhiên kỹ thuật này được xem là không khả khi nếu ta xây dựng qua đường cao tốc, đường sắt và các chướng ngại vật tương tự khác hoặc trong các khu đô thị chật hẹp.Vì vậy, cần có một giải pháp hiệu quả hơn đó là sử dụng các kỹ thuật khoan ngầm. Thuận lợi lớn nhất của các kỹ thuật khoan ngầm này so với kỹ thuật đào rãnh là giảm thiểu các chi phí có tính xã hội như là ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi bộ, ồn ào, ô nhiễm, hư hỏng đường do công việc đào bới gây ra.

Giải pháp này có thể áp dụng triển khai tại các khu vực khi không thể hoặc gặp khó khăn khi thực hiện ngầm hóa bằng hầm hào kỹ thuật hoặc sử dụng cáp chôn.

Một số kỹ thuật khoan ngầm xây dựng hạ tầng cống bể:

+ Khoan định hướng.

+ Khoan đẩy.

+ Khoan tác động.

+ Kỹ thuật tạo đường hầm.

3.2. Xu hướng phát triển hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp
Khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp với đặc điểm hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng mới toàn bộ do đó có nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các doanh nghiệp khác, các ngành khác xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm (hạ tầng đi ngầm cáp viễn thông, cấp thoát nước, điện lực…).

Hiện nay, tại một số tỉnh, thành để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm được giao cho chủ đầu tư hoặc một doanh nghiệp, một đơn vị (doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp kinh doanh về hạ tầng…) triển khai xây dựng hoặc được triển khai xây dựng theo hình thức xã hội hóa (huy động nguồn vốn từ xã hội, đầu tư xây dựng hạ tầng); sau đó các doanh nghiệp khác có nhu cầu tham gia cung cấp dịch vụ phải tiến hành thuê lại hạ tầng.

3.3. Xu hướng phát triển hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực nông thôn
Khu vực nông thôn với đặc điểm kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế; một số khu vực có điều kiện địa hình khó khăn, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện,nhu cầu sử dụng thấp; do đó xu hướng phát triển hạ tầng mạng ngoại vi tại khu vực này chủ yếu vẫn là sử dụng hệ thống cột treo cáp.

3.4. Xu hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng
Xu hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng cáp viễn thông là xu hướng tất yếu để đảm bảo tiết kiệm nguồn vốn đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp trong ngành: các doanh nghiệp viễn thông cùng đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống cống bể, cột treo cáp; sau đó phân chia hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận nếu có.

Sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp ngoài ngành: xu hướng này trong giai đoạn tới sẽ phát triển mạnh nhằm xây dựng phát triển hạ tầng mạng ngoại vi đồng bộ với quá trình phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Kết hợp xây dựng, sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm với các ngành: điện lực, cấp thoát nước, truyền hình cáp…

III. DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
1. Cơ sở dự báo

Dự báo nhu cầu người sử dụng được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

1.1. Dân số, cơ cấu dân số, cơ cấu độ tuổi

+ Dân số của tỉnh trên 750 nghìn người, trong đó tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc chiếm khoảng 65% dân số. Đây là nhóm độ tuổi có nhu cầu cao về sử dụng các dịch vụ di động. Ở các nhóm độ tuổi khác nhu cầu về sử dụng các dịch vụ di động thấp hơn.

1.2. Xu hướng phát triển của thiết bị có kết nối vào mạng thông tin di động

Ngoài sử dụng dịch vụ di động theo cách truyền thống (qua điện thoại di động); ngày nay theo xu hướng phát triển chung của công nghệ, nhiều thiết bị đầu cuối có thể kết nối với hạ tầng mạng di động để sử dụng các dịch vụ viễn thông di động. Dự báo nhu cầu sử dụng qua các thiết bị đầu cuối này sẽ phát triển nhanh và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

+ Trong thương mại: sử dụng các thiết bị đầu cuối kết nối với hạ tầng mạng di động ứng dụng cho thanh toán điện tử, thanh toán di động…

+ Y tế: quản lý, theo dõi bệnh nhân từ xa, lưu trữ dữ liệu khám chữa bệnh…

+ Giao thông: cung cấp thông tin giao thông, thanh toán phí, lệ phí…

+ Giải trí: sử dụng các thiết bị đầu cuối kết nối với hạ tầng mạng di động phục vụ cho các nhu cầu giải trí: xem phim, nghe nhạc, truy cập Internet…

+ Trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, hỗ trợ cá nhân dành cho trẻ em, người già…

1.3. Một số căn cứ khác
Tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu nhập bình quân trên đầu người; nhu cầu, thói quen sử dụng dịch vụ của người dân.

Trên thực tế, sự phát triển thuê bao di động phụ thuộc khá nhiều vào mức sống, mức thu nhập của người dân. Khi mức sống người dân thấp, cho dù có nhu cầu sử dụng nhưng khả năng tài chính không cho phép điều đó; do vậy số lượng thuê bao tăng trưởng thấp. Khi mức sống cao hơn, nhu cầu về sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc của người dân cũng cao hơn do đó số lượng thuê bao tăng trưởng nhanh.

Kinh tế xã hội của tỉnh phát triển khá nhanh và ổn định trong những năm qua.Trong giai đoạn tới, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng nhanh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao; đây chính là các điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông di động trong giai đoạn tới.

2. Dự báo

Dựa trên các căn cứ và kết hợp với các phương pháp tính toán, phương pháp chuyên gia, kết quả dự báo đến năm 2020 như sau:

Bảng 5: Dự báo tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ thông tin di động trên điện thoại di động và các thiết bị khác đến năm 2020

	Năm
	Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ thông tin di động qua điện thoại di động
	Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ thông tin di động qua các thiết bị khác

	2014
	55%
	3%

	2015
	59%
	5%

	2016
	65%
	8%

	2017
	71%
	13%

	2018
	73%
	18%

	2019
	74%
	22%

	2020
	75%
	25%

	(*) Thiết bị khác kết nối vào mạng di động bao gồm: USB 3G, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị cá nhân…
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Hình 1: Biểu đồ dự báo tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ thông tin di động

Bảng 6: Dự báo thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động trên điện thoại di động và các thiết bị khác tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

	Năm
	Số thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động qua điện thoại di động
	Thuê bao kết nối vào mạng di động thông qua các thiết bị khác
	Tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động

	2014
	415000
	23000
	438.000

	2015
	449000
	38000
	487.000

	2016
	500000
	62000
	562.000

	2017
	551000
	100000
	651.000

	2018
	573000
	141000
	714.000

	2019
	586000
	174000
	760.000

	2020
	600000
	200000
	800.000

	(*) Thiết bị khác kết nối vào mạng di động bao gồm: USB 3G, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị cá nhân…
*) Dự báo theo tỷ lệ dân số; dự báo thuê bao thực, loại bỏ yếu tố thuê bao ảo


Dự báo đến 2020, tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ di động trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 75% dân số. Tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ di động trên điện thoại di động đến năm 2020 đạt khoảng 800.000 thuê bao; số thuê bao dự báo xấp xỉ tổng số dân một phần do nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng; một phần do nội dung dự báo có tính tới yếu tố thuê bao kết nối vào mạng di động qua các thiết bị khác hoặc một người dân có thể sử dụng nhiều thuê bao (máy tính xách tay, máy tính bảng, USB 3G….).

Dự báo đến năm 2015, tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ di động qua các thiết bị khác (máy tính xách tay, máy tính bảng, USB 3G….) chiếm khoảng 5% dân số; đến năm 2020 chiếm khoảng 25% dân số.
PHẦN IV 
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020

1. Phát triển đồng bộ với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phát triển với công nghệ tiên tiến hiện đại, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

3. Phát triển đáp ứng yêu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông giữa các doanh nghiệp.

4. Phát triển đảm bảo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị.

5. Phát triển có tính bảo mật cao. Đảm bảo yêu cầu về an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị.

Đến năm 2020, tỉnh Tuyên Quang nằm trong nhóm các tỉnh, thành có hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phát triển tiên tiến, hiện đại, đạt ngang mức bình quân chung của cả nước.

2. Chỉ tiêu đến năm 2020
2.1. Chỉ tiêu phát triển hạ tầng

- 100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối Internet băng rộng.

- Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 10 – 15%, tỷ lệ ngầm hoá hạ tầng mạng cáp ngoại vi tại thành phố, thị xã (giai đoạn đến 2020 huyện Na Hang phát triển lên thành thị xã), trung tâm các huyện đạt 20- 30%, riêng tại các tuyến đường, khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị phát triển mới tỷ lệ ngầm hoá đạt 80 – 90%.
- Hoàn thiện triển khai cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi (cáp treo trên cột điện lực, viễn thông) tại khu vực trung tâm thành phố Tuyên Quang và trung tâm các huyện.

2.2. Chỉ tiêu về dùng chung hạ tầng

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo cáp đạt trên 85%.

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột Ăng-ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 30 – 35%.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG ĐẾN NĂM 2020

1. Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Theo Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012 ban hành về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia: giai đoạn đến 2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không quy hoạch xây dựng phát triển công trình nào thuộc danh mục công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

2.1 Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ

2.1.1. Định hướng phát triển

- Duy trì các điểm giao dịch khách hàng hiện trạng; phát triển mới điểm giao dịch tại các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, khu vực trung tâm các huyện, thị, thành phố, khu vực có lượng khách hàng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

- Duy trì, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng tại khu vực các xã, phường. Kết nối Internet băng rộng tới 100% các điểm, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng dịch vụ.

2.1.2. Địa điểm, quy mô, diện tích sử dụng, nhu cầu sử dụng đất 

Chi tiết danh mục các điểm quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ, diện tích, quy mô xây dựng, lắp đặt xem tại phần phụ lục 2.
Bảng 7: Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Số điểm giao dịch khách hàng 

quy hoạch mới

	1
	Thành phố Tuyên Quang
	9

	2
	Huyện Chiêm Hóa
	3

	3
	Huyện Hàm Yên
	2

	4
	Huyện Lâm Bình
	2

	5
	Huyện Na Hang*
	2

	6
	Huyện Sơn Dương
	3

	7
	Huyện Yên Sơn
	3

	Tổng
	24

	(*) Giai đoạn đến 2020: thị xã Na Hang


2.2 Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ:
Hiện nay, do hạ tầng mạng thông tin di động đã phát triển rộng khắp nên việc xây dựng các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ không hiệu quả. Do vậy, giai đoạn 2015 – 2020 không quy hoạch các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ trên địa bàn tỉnh. 
3. Hạ tầng cột Ăng-ten trạm thu phát sóng thông tin di động

3.1. Quy hoạch phát triển hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động tại khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan.
3.1.1. Định hướng phát triển hệ thống cột Ăng-ten
Quy hoạch trong giai đoạn tới ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, phát triển loại cột Ăng-ten không cồng kềnh (A1); hạn chế, khống chế số lượng cột Ăng-ten cồng kềnh (A2) xây dựng, phát triển mới tại khu vực này. Từng bước chuyển đổi hệ thống hạ tầng cột Ăng-ten loại A2a hiện trạng sang cột Ăng-ten loại A1, đảm bảo mỹ quan đô thị.

3.1.2. Nguyên tắc sắp xếp, xây dựng hệ thống cột Ăng-ten
Theo Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông; cột Ăng-ten không cồng kềnh (A1) là cột Ăng-ten được lắp đặt trong và trên các công trình đã xây dựng nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình xây dựng và cảnh quan môi trường xung quanh, bao gồm:

Cột Ăng-ten loại A1a:

- Cột Ăng-ten tự đứng được lắp đặt trên các công trình đã xây dựng có chiều cao của cột (không bao gồm kim thu sét) không quá 20% chiều cao của công trình nhưng tối đa không quá 3m.

Cột Ăng-ten loại A1b:

- Cột và Ăng-ten thân thiện với môi trường: cột và Ăng-ten được thiết kế, lắp đặt ẩn trong kiến trúc của công trình đã xây dựng.

- Cột Ăng-ten loại A1b được ưu tiên, khuyến khích phát triển tại mọi khu vực; không hạn chế, không khống chế số lượng phát triển. Tuy nhiên, trước khi xây dựng lắp đặt, cột Ăng-ten loại A1b phải được các cơ quan có thẩm quyền (Sở Thông tin Truyền thông, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đơn vị liên quan) thẩm định, thông qua một số tiêu chí:

+ Thiết kế trạm.

+ Quy mô, quy cách xây dựng, lắp đặt.

Cột Ăng-ten loại A1 quy hoạch xây dựng, lắp đặt tại các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại… tại khu vực đô thị; tận dụng chiều cao sẵn có của công trình; đảm bảo yêu cầu về vùng phủ sóng. 

Đối với các trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình… tại khu vực đô thị; cho phép doanh nghiệp duy trì độ cao hiện tại của cột Ăng-ten nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.
3.1.3. Khu vực thực hiện

Khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan bao gồm: 

- Khu vực các phường tại thành phố Tuyên Quang và khu vực thị trấn các huyện.

- Khu vực các khu du lịch, khu di tích: khu du lịch Tân Trào…
- Khu vực các tuyến đường chính tại thành phố, thị trấn các huyện.

- Khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới.

- Khu vực các tuyến đường, phố có yêu cầu cao về mỹ quan.

- Khu vực các khu kinh tế, khu công nghiệp.
- Các khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan khác.

3.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động tại khu vực nông thôn

3.2.1. Định hướng phát triển hệ thống cột Ăng-ten 

Quy hoạch xây dựng phát triển loại cột Ăng-ten cồng kềnh (A2) tại khu vực này. Theo Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cột Ăng-ten cồng kềnh (A2) bao gồm:

- Cột Ăng-ten loại A2a: cột Ăng-ten được lắp đặt trên các công trình đã xây dựng, không thuộc cột Ăng-ten loại A1. 

- Cột Ăng-ten loại A2b: cột Ăng-ten được lắp đặt trên mặt đất. 

Đặc điểm địa hình tỉnh Tuyên Quang có dạng đồi núi; với đặc điểm địa hình này cột Ăng-ten loại A2b đảm bảo được các yếu tố về chiều cao công trình để đảm bảo vùng phủ sóng và đảm bảo an toàn công trình khi xảy ra thiên tai hơn các loại cột Ăng-ten còn lại; do đó quy hoạch chủ yếu loại cột Ăng-ten trên mặt đất (A2b) tại khu vực này.

3.2.2. Nguyên tắc sắp xếp, xây dựng hệ thống cột Ăng-ten
Quy hoạch xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A2b tuân theo một số nguyên tắc sau:

+ Doanh nghiệp tự chủ động trong vấn đề thuê đất để xây dựng hạ tầng: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

+ Đối với các vị trí cột Ăng-ten thuê đất nông nghiệp để xây dựng: doanh nghiệp tạo điều kiện cho người dân canh tác, sản xuất trên diện tích đất trong điều kiện cho phép.

+ Sử dụng chung cơ sở hạ tầng: các doanh nghiệp cùng phối hợp đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng (hạ tầng đảm bảo tối thiểu cho 2 doanh nghiệp sử dụng chung).

3.2.3. Khu vực thực hiện

- Khu vực các xã trên địa bàn các huyện.

- Khu vực các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.

3.3. Cải tạo, sắp xếp hệ thống Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động

3.3.1. Tiêu chí thực hiện cải tạo
- Cột Ăng-ten trạm thu phát sóng thuộc khu vực đô thị, khu vực tập trung đông dân cư (khu vực các phường và khu vực thị trấn các huyện).

- Khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan: khu du lịch, khu di tích …

- Các trạm nằm trong vùng cấm của di tích, không phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng của tỉnh.

- Khu vực mật độ trạm thu phát sóng quá dày: khoảng cách giữa các trạm thu phát sóng quá gần nhau (≤ 100m).

- Cột Ăng-ten trạm thu phát sóng có vị trí gần mặt đường, độ cao không hợp lý: ảnh hưởng tới mỹ quan.

3.3.2. Phương hướng thực hiện cải tạo
- Cải tạo cột Ăng-ten trạm thu phát sóng loại A2 tại khu vực đô thị, khu vực các tuyến đường, tuyến phố trung tâm, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan trên địa bàn tỉnh. Cải tạo theo phương thức hạ độ cao cột Ăng-ten loại A2 xuống mức cho phép hoặc cải tạo, chuyển đổi sang cột Ăng-ten ngụy trang, thân thiện môi trường.

- Cải tạo cột Ăng-ten trạm thu phát sóng loại A2 khu vực mở rộng thành phố, thị xã, đô thị mới trên địa bàn tỉnh. Cải tạo theo phương thức hạ độ cao cột Ăng-ten cột A2 xuống mức cho phép hoặc cải tạo, chuyển đổi sang cột Ăng-ten nguỵ trang, thân thiện môi trường.
- Sử dụng chung cơ sở hạ tầng: chuyển các cột Ăng-ten trạm thu phát sóng không đảm bảo mỹ quan, các cột Ăng-ten có khoảng cách quá gần nhau về vị trí mới phù hợp hơn. Vị trí phù hợp là vị trí có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp dùng chung và đảm bảo yêu cầu về mỹ quan; đảm bảo vùng phủ sóng cho thuê bao. Trong trường hợp không có vị trí phù hợp, giữ nguyên hiện trạng; cải tạo hạ độ cao cột Ăng-ten xuống mức cho phép, đảm bảo mỹ quan.

- Khi thực hiện cải tạo cột ăng ten phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
3.3.3. Khu vực thực hiện cải tạo.
+ Giai đoạn từ 2015 đến 2020: Cải tạo 15 vị trí cột thu phát sóng loại A2a, A2b của 3 doanh nghiệp.
 (Chi tiết tham khảo bảng 20 phụ lục.)
3.4. Nguyên tắc xây dựng cột ăng ten

- Đối với các tuyến đường, phố chỉ được xây dựng cột ăng ten loại A1 (hoặc nằm trong danh mục cải tạo): Các cột ăng ten được xây dựng mới (hoặc cột ăng ten cải tạo) phải đảm bảo giới hạn hành lang an toàn đường bộ và bắt buộc xây dựng cột ăng ten loại A1 trong phạm vi ≤ 20m (khoảng cách tính từ tim đường, phố). 

- Đối với các khu vực chỉ được xây dựng cột ăng ten loại A1 (hoặc nằm trong danh mục cải tạo) thuộc khu di tích: Các cột ăng ten được xây dựng mới (hoặc cột ăng ten cải tạo) phải đảm bảo giới hạn hành lang an toàn đường bộ và bắt buộc xây dựng cột ăng ten loại A1 trong phạm vi ≤  200m (khoảng cách tính từ khu di tích).

- Ngoài ra phải tuân thủ các quy định về khoảng cách sau:

Đơn vị tính: m

	TT
	Loại cột ăng ten
	Đô thị
	Ngoài đô thị

	1
	A2a
	200
	350

	2
	A2b
	300
	500

	Các cột ăng ten được xây dựng không đảm bảo khoảng cách quy định trên, bắt buộc phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các doanh nghiệp khác hoặc chuyển đổi sang loại A1


Cột ăng ten phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình theo QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam  quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

Độ cao cột ăng ten được xây dựng phải đáp ứng yêu cầu an toàn hàng không theo quy định của pháp luật.

Hệ thống ăng ten lắp đặt trên cột ăng ten phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện.

Cột ăng ten thiết kế phải đảm bảo chịu đựng sức gió cấp 12, giật cấp 15.

3.5. Quy hoạch cột Ăng-ten thu phát sóng phát thanh truyền hình

Tiếp tục duy trì các phương thức truyền dẫn phát sóng đa dạng: truyền dẫn phát sóng tương tự (Analog), truyền dẫn phát sóng trên mạng lưới truyền hình cáp, truyền dẫn phát sóng trên mạng Internet, truyền dẫn phát sóng trên vệ tinh, truyền dẫn phát sóng số mặt đất.

Từng bước xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng số trên địa bàn tỉnh.

Lộ trình triển khai:

Đến năm 2020:

- Xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hoàn thiện xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết thúc phát sóng bằng công nghệ Analog, chuyển toàn bộ sang phát sóng số.

- Từng bước ngừng phát sóng phát thanh, truyền hình tương tự mặt đất tại những khu vực đã đáp ứng đủ các điều kiện chuyển đổi sang công nghệ số.

4. Hạ tầng mạng cáp viễn thông
4.1. Quy hoạch khu vực, tuyến, hướng xây dựng hạ tầng hệ thống cột treo cáp

4.1.1. Định hướng khu vực, tuyến hướng xây dựng

- Khu vực, tuyến, hướng tại vùng nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa.

- Khu vực các tuyến đường liên thôn, liên xã xây dựng mới, mở rộng, kéo dài tại khu vực nông thôn.

- Khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

- Khu vực hệ thống cột điện lực không đủ điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng hoặc khu vực không có hệ thống cột điện lực.

- Khu vực, tuyến, hướng có địa hình khó khăn, không thể triển khai ngầm hóa.

4.1.2. Lộ trình thực hiện

Giai đoạn đến 2020:

- Không phát triển mới tuyến cột treo cáp viễn thông riêng biệt tại khu vực đô thị.

- Xây dựng, phát triển tuyến cột mới tại khu vực các xã miền núi, vùng cao; đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân.

- Xây dựng tuyến cột mới tại các tuyến đường liên thôn, liên xã xây dựng mới tại khu vực nông thôn; khu vực chưa có hạ tầng cột điện lực.

 (Chi tiết các khu vực, tuyến hướng xây dựng hạ tầng cột treo cáp xem tại phần phụ lục)
4.1.3. Phương án đầu tư và sử dụng chung hạ tầng

Các doanh nghiệp chủ động đầu tư xây dựng hạ tầng; trong trường hợp các tuyến, hướng cột treo cáp của các doanh nghiệp trùng nhau, bắt buộc các doanh nghiệp phải sử dụng chung hệ thống cột treo cáp.

Tuyến cột treo cáp phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ; trường hợp nằm trên hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Hạ tầng mạng cáp viễn thông xây dựng phải tuân thủ QCVN 33:2011/BTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.
4.2. Quy hoạch khu vực, tuyến, hướng xây dựng hạ tầng hệ thống cống bể cáp
4.2.1. Định hướng khu vực, tuyến hướng xây dựng

- Khu vực các tuyến đường, phố chính tại khu vực thành phố Tuyên Quang và khu vực thị trấn các huyện.

- Khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới.

- Khu vực các tuyến đường xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng.

- Khu vực các khu du lịch, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan: khu du lịch Tân Trào…

- Khu vực các tuyến đường trục chạy qua trung tâm các huyện, thành phố: quốc lộ 2, quốc lộ 37…

- Đối với khu vực một số tuyến đường, phố đã có hạ tầng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông và vẫn còn khả năng lắp đặt thêm cáp viễn thông; khi triển khai ngầm hóa các tuyến cáp treo tại khu vực này bắt buộc các doanh nghiệp phối hợp dùng chung hạ tầng với doanh nghiệp sở hữu hạ tầng cống bể. Trong một số trường hợp (trường hợp dung lượng lắp đặt của hệ thống cống bể đã sử dụng hết), có thể sử dụng giải pháp Maxcell để tăng dung lượng cáp của hệ thống cống bể hiện hữu và giảm chi phí đầu tư, cũng như tiết kiệm thời gian thi công.

4.2.2. Lộ trình thực hiện

- Kế hoạch và lộ trình triển khai xây dựng hạ tầng cống bể ngầm hóa mạng cáp ngoại vi theo từng khu vực, tuyến, hướng chi tiết xem tại phụ lục 2.

- Tuân thủ QCVN 33:2011/BTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.
4.2.3. Phương án đầu tư và sử dụng chung hạ tầng

Chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới; khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các tuyến đường, phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Đối với tuyến đường, phố đã xây dựng hoặc các đô thị cũ, đô thị cải tạo thì Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, đường cáp nổi.

Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo các hình thức đầu tư thích hợp. Các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm được khuyến khích đầu tư bao gồm: tuy nen, hào kỹ thuật, cống, bể kỹ thuật. Bên cạnh đó cũng khuyến khích việc phối hợp dùng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như: đường cáp viễn thông, cáp truyền hình, đường cáp điện ngầm, đường ống cấp nước, hệ thống cung cấp nhiên liệu, khí đốt…để tận dụng tối đa không gian ngầm đô thị cũng như tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng từng công trình riêng lẻ.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm cảnh quan và môi trường.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi (cáp treo) tại các đô thị được hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành và các chế độ ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Việc hạ ngầm đường dây đường cáp nổi trên các tuyến phố có thể sử dụng một trong các hình thức sau: cống, bể kỹ thuật; hào và tuynen kỹ thuật. Trong một số trường hợp, tại một số khu vực cụ thể (khu vực không đủ điều kiện xây dựng hạ tầng cống bể…) có thể sử dụng cáp chôn trực tiếp để hạ ngầm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngầm hóa các tuyến cáp theo thứ tự ưu tiên: hạ ngầm trước, chỉnh trang sau; tuyến nhiều cáp trước, tuyến ít cáp sau; cáp trước, dây thuê bao sau; cáp lớn trước, cáp bé sau; cáp đồng trước, cáp quang sau; dây trên cột điện trước, dây vào nhà thuê bao sau.

Các tổ chức và cá nhân khai thác, sử dụng đường dây, đường cáp đi nổi trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp, tham gia và phải đóng góp kinh phí để thực hiện việc hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn vốn đầu tư ngầm hóa các tuyến cáp treo chủ yếu từ nguồn doanh nghiệp; tại một số khu vực trung tâm, khu vực trọng điểm có thể huy động nguồn vốn xã hội hóa, nguồn ngân sách đầu tư ngầm hóa. Trong trường hợp, tuyến, hướng ngầm hóa của các doanh nghiệp giống nhau, bắt buộc các doanh nghiệp phối hợp cùng đầu tư và sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Tại một số khu vực đã thực hiện ngầm hóa, các doanh nghiệp muốn tham gia cung cấp dịch vụ; phối hợp, đàm phán với doanh nghiệp đã thực hiện ngầm hóa để thuê hạ tầng.

4.3. Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông

4.3.1. Tiêu chí và khu vực thực hiện cải tạo 

Triển khai cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông tại khu vực thành phố, khu vực trung tâm các huyện và các khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan: 

- Buộc gọn hệ thống dây cáp.

- Loại bỏ các sợi cáp, cáp không còn sử dụng.

- Xóa bỏ tình trạng cáp treo tại các ngã tư, tại các nút giao thông.

- Xóa bỏ tình trạng cáp treo cắt ngang qua các tuyến đường, tuyến phố.

Quá trình cải tạo, di chuyển, sắp xếp các đường dây, cáp nổi (cáp viễn thông, cáp truyền hình) trên đường phố phải đáp ứng các yêu cầu:

- Phải đảm bảo sự kết nối với hệ thống đường dây, đường cáp chung của đô thị; đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật, quản lý vận hành và mỹ quan đô thị.

- Khi cải tạo, sắp xếp các đường dây, đường cáp nổi phải gắn thẻ nhựa hoặc biển nhựa ghi tên của đơn vị quản lý đường dây, đường cáp ở vị trí dễ nhận biết để thuận tiện cho việc quản lý, vận hành.

4.3.2. Lộ trình thực hiện 

Giai đoạn 2015 – 2016: triển khai cải tạo, chỉnh trang thí điểm hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực thành phố Tuyên Quang.

Giai đoạn 2017 – 2020: hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông tại khu vực thành phố và trung tâm các huyện trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Quy hoạch điểm internet không dây

5.1. Định hướng và lộ trình phát triển

Quy hoạch xây dựng, lắp đặt các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ tại các khu vực công cộng, khu vực du lịch, khu tập trung đông dân cư; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng, phục vụ phát triển du lịch, giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

5.2. Địa điểm, quy mô, diện tích sử dụng, nhu cầu sử dụng đất 

Chi tiết danh mục các điểm quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ, diện tích, quy mô xây dựng, lắp đặt xem tại phần phụ lục 2.
5.3. Lộ trình phát triển

Giai đoạn đến 2016:
- Lắp đặt các điểm phát sóng wifi công cộng tại khu vực Đài tưởng niệm và Bảo tàng tỉnh lại thành phố Tuyên Quang.

Giai đoạn 2017 - 2020:
- Lắp đặt các điểm phát sóng wifi công cộng tại khu du lịch ATK Tân Trào, khu sinh thái Na Hang, Suối khoáng Mỹ Lâm.
5.4. Phương thức triển khai thực hiện:
- Sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp: người sử dụng được miễn phí truy nhâp với các nội dung mang tính phổ cập (ví dụ như: cổng thông tin điện tử Chính phủ; cổng thông tin điện tử Tuyên Quang; trang thông tin điện tử các sở, ngành trong tỉnh); với những nội dung thông tin mang tính giải trí thì sẽ phải trả phí. 
6. Quy hoạch sử dụng đất
Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng viễn thông thụ động chủ yếu dành cho việc xây dựng, lắp đặt mới các vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động (cột Ăng-ten loại A2b), xây dựng Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Tuy nhên, diện tích xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm chủ yếu sử dụng chung với các công trình ngầm đô thị; các cột Ăng-ten thu phát sóng loại A1, A2a do được xây dựng, lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng từ trước nên nhu cầu sử dụng đất không được tính đến.

6.1. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng

Đối với các vị trí cột Ăng-ten thu phát sóng loại A2b, lắp đặt mới, nhu cầu sử dụng mỗi vị trí khoảng 500 m2/vị trí = 0,05 ha/vị trí. Diện tích đất xây dựng mỗi vị trí cột Ăng-ten loại A2b khá lớn, tuy nhiên đây là đất doanh nghiệp tự đi thuê của các tổ chức, cá nhân với thời gian nhất định.

- Doanh nghiệp căn cứ vào Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn để xây dựng hạ tầng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề thuê đất, thủ tục cấp phép đối với các vị trí quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b dùng chung hạ tầng.

6.2. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng hạ tầng Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng
Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ (Điểm Giao dịch khách hàng hoặc đại lý do doanh nghiệp trực tiếp quản lý), chủ yếu lắp đặt trên các công trình đi thuê, quy mô mỗi điểm khoảng 100m2/điểm = 0,01 ha/vị trí. Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020: 24x100 = 2.400 m2 = 0,24 ha.

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng Điểm phục vụ viễn thông công cộng có người phục vụ đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Số điểm giao dịch khách hàng quy hoạch mới
	Nhu cầu sử dụng đối với 1 điểm phục vụ Đ1(ha/vị trí)
	Nhu cầu sử dụng đất

	
	
	
	
	(ha)

	1
	Thành phố Tuyên Quang
	9
	0.01
	0.09

	2
	Huyện Chiêm Hóa
	3
	0.01
	0.03

	3
	Huyện Hàm Yên
	2
	0.01
	0.02

	4
	Huyện Lâm Bình
	2
	0.01
	0.02

	5
	Huyện Na Hang*
	2
	0.01
	0.02

	6
	Huyện Sơn Dương
	3
	0.01
	0.03

	7
	Huyện Yên Sơn
	3
	0.01
	0.03

	Tổng
	24
	0.01
	0.24

	(*) Giai đoạn đến 2020: thị xã Na Hang 


6.3. Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm bao gồm: tuynel kỹ thuật, hào kỹ thuật, cống và bể cáp kỹ thuật… và thường có chiều sâu từ 1 ÷ 1,5m và có khoảng cách theo chiều ngang từ 1,5 ÷ 2,5m, tùy thuộc từng loại công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ xây dựng, nâng cấp, cải tạo mới khoảng 50km công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, dự kiến nhu cầu sử dụng đất giành cho hạ tầng này là: 2 * 50 * 1.000 = 100.000m2 = 10ha. Diện tích xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm chủ yếu sử dụng chung với các công trình ngầm đô thị, được xây dựng ngầm dưới đất tại đô thị, việc xây dựng công trình ngầm phải được cấp thẩm quyền cho phép và tuân thủ các quy định sau:

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Không được vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc ranh giới thửa đất đã được xác định

- Phải ở chiều sâu và có khoảng cách theo chiều ngang không làm ảnh hưởng đến sự an toàn, công tác quản lý, khai thác và sử dụng của các công trình lân cận, công trình bên trên cũng như các công trình đã được xác định hoặc dự kiến sẽ có trong quy hoạch xây dựng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tự căn cứ vào công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng để có kế hoạch phù hợp với từng khu vực, yêu cầu về mức độ kỹ thuật, địa chất công trình; thành phần, đặc tính và số lượng các loại đường dây đường ống được lắp đặt; bề rộng lòng đường và bề rộng vỉa hè để bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. 

Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải bảo đảm sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả; kết nối tương thích và đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và giữa công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm với các công trình hạ tầng kỹ thuật trên mặt đất.

Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải ở chiều sâu và có khoảng cách theo chiều ngang không ảnh hưởng lẫn nhau và đến sự an toàn trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và các công trình trên mặt đất có liên quan; thuận lợi cho việc vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các công trình hạ tâng kỹ thuật.

Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và nguồn nước ngầm; và có khả năng dự phòng phát triển của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong tương lai.

IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

Phát triển mở rộng mạng lưới các điểm phát sóng wifi công cộng đến tất cả các khu vực trung tâm các huyện, thành phố; đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, phục vụ phát triển du lịch, giáo dục, y tế…và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Phát triển các điểm giao dịch tự động (thanh toán cước viễn thông, cước Internet, điện thoại, điện, nước tự động…), điểm tra cứu thông tin du lịch: phục vụ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

2. Cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động

Tiếp tục tiến hành cải tạo những vị trí cột thu phát sóng loại A2a, A2b hiện trạng tại khu vực thành phố Tuyên Quang, thị xã Na Hang, thị xã Sơn Dương, khu vực thị trấn các huyện sang cột Ăng-ten loại A1.

Ứng dụng và phát triển các giải pháp kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến mới (lightRadio, cloud RAN…) giảm thiểu số lượng các nhà trạm thông tin di động, giảm chi phí về năng lượng, chi phí thuê địa điểm, chi phí bảo vệ:

- Vật tư, trang thiết bị có kích thước nhỏ gọn.

- Tiết kiệm năng lượng.

- Thân thiện môi trường.

- Tiết kiệm chi phí đầu tư.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ: tăng băng thông cho mỗi thuê bao qua việc triển khai các ăng-ten cỡ nhỏ khắp mọi nơi.

Phát triển hệ thống Ăng-ten trạm thu phát sóng theo công nghệ đa tần: một Ăng-ten có thể thu phát trên nhiều dải tần khác nhau. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp đầu tư sử dụng chung hạ tầng, tiết kiệm chi phí (nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng chung hạ tầng một Ăng-ten, mỗi doanh nghiệp thu phát trên một băng tần khác nhau).

Phát triển mạnh hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng ngụy trang đến khu vực trung tâm các huyện, thành phố: cột Ăng-ten có kích thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

3. Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

Tiếp tục ngầm hoá hệ thống mạng cáp viễn thông tại:

- Khu vực các phường tại thành phố Tuyên Quang, thị xã Na Hang và khu vực thị trấn các huyện.

- Khu vực các khu du lịch, khu di tích.

- Khu vực các tuyến đường chính tại thành phố, thị trấn các huyện.

- Khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới.

- Khu vực các tuyến đường, phố có yêu cầu cao về mỹ quan.

- Khu vực các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Phát triển mạnh công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm liên ngành sử dụng chung: doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các ngành liên quan (giao thông, điện, cấp thoát nước, cung cấp nhiên liệu, khí đốt…) cùng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm và sử dụng chung.

Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong xây dựng phát triển hạ tầng mạng cáp ngoại vi: kỹ thuật khoan ngầm, khoan tịnh tiến, công nghệ PON…
PHẦN V 
KHÁI TOÁN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

I. KHÁI TOÁN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

Tên dự án: Xây dựng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng
Nguồn vốn: Xã hội hóa

Hạng mục xây dựng: 24 điểm

Định mức xây dựng
: 800 triệu đồng/điểm
Tổng kinh phí: 800 triệu đồng x 24 điểm = 19.200 triệu đồng.
Bảng 8: Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt điểm giao dịch tự động

	Giai đoạn
đầu tư
	Số điểm lắp đặt
	Định mức đầu tư
(triệu đồng)
	Tổng 
đầu tư
(triệu đồng)

	2015 - 2020
	24
	800
	19.200

	Tổng
	 
	 
	19.200


2. Hạ tầng cống bể cáp


Tên dự án: Xây dựng hạ tầng cống bể cáp

Nguồn vốn: Xã hội hoá12


Hạng mục xây dựng: xây dựng 50km công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm


Định mức xây dựng13: 1.500 triệu đồng/km


Tổng kinh phí: 1.500 triệu đồng x 50km = 75.000 triệu đồng.
Bảng 9: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cống bể cáp

	Giai đoạn 
đầu tư
	Chiều dài 
cáp ngầm
(km)
	Định mức xây dựng hạ tầng ngầm hóa
(triệu đồng/km)
	Đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	

	 2015 - 2020 
	50
	1.500
	75.000

	Tổng
	50
	 
	75.000


3. Hạ tầng cột treo cáp

Tên dự án: Xây dựng hạ tầng cột treo cáp.

Nguồn vốn: Xã hội hoá


Hạng mục xây dựng: xây dựng 1000 cột treo cáp

Định mức xây dựng
: 25 triệu đồng/cột

Tổng kinh phí: 25 triệu đồng x 1000 = 25.000 triệu đồng.
Bảng 10: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cột treo cáp

	Giai đoạn 
đầu tư
	Số cột treo cáp
	Định mức đầu tư
(triệu đồng/cột)
	Đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	

	2015 - 2020
	           1.000 
	25
	25.000

	Tổng
	           1.000 
	 
	25.000


4. Cải tạo hạ tầng mạng cáp viễn thông
Tên dự án: Cải tạo hạ tầng mạng cáp viễn thông

Nguồn vốn: Xã hội hoá
Hạng mục cải tạo: Giai đoạn 2016 – 2020 cải tạo, chỉnh trang khoảng 140 km tại khu vực thành phố, thị xã, trung tâm các huyện; khu du lịch, di tích… đảm bảo mỹ quan đô thị.

Hạng mục đầu tư: 

- Tiền nhân công: nhân công 300 ngàn/người/ngày, 10 người làm trong 10 ngày 1km: 30 triệu tiền đồng.

+ Buộc gọn hệ thống dây cáp.

+ Loại bỏ các sợi cáp, cáp không còn sử dụng.

+ Xóa bỏ tình trạng cáp treo tại các ngã tư, tại các nút giao thông.

+ Xóa bỏ tình trạng cáp treo cắt ngang qua các tuyến đường, tuyến phố.

- Mua sắm trang thiết bị 20 triệu

+ Thang nhôm

+ Kìm cắt cáp

+ Vòng sắt

+ Các thiết bị khác: găng tay, Etyket… 

Định mức đầu tư: 50 triệu đồng/km = 0,05 (tỷ đồng/km).

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016 – 2020: 140 (km) * 0,05 (tỷ đồng/km) = 7 tỷ đồng.
Bảng 11: Dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông

	Giai đoạn 
đầu tư
	Đầu tư
(triệu đồng)

	
	

	 2015 - 2020 
	7.000

	Tổng
	7.000


5. Cải tạo hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động 

Tên dự án: Cải tạo hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động

Nguồn vốn: Xã hội hoá

Hạng mục xây dựng: Cải tạo 15 cột Ăng-ten  thu phát sóng thông tin di động

Định mức xây dựng
: 800 triệu đồng/cột

Tổng kinh phí: 800 triệu đồng x 15 = 12.000 triệu đồng.
Bảng 12: Dự án cải tạo hạ tầng cột Ăng-ten
	Giai đoạn
đầu tư
	Số vị trí cột A2a 

thực hiện cải tạo
	Định mức đầu tư
(triệu đồng)
	Tổng 
đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	

	2015 - 2020
	15
	800
	12.000

	Tổng
	15
	 
	12.000


6. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước để quản lý, thực hiện quy hoạch

Tên dự án: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước để quản lý, thực hiện quy hoạch
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

Hạng mục xây dựng: 

- Chi cho mua sắm trang thiết bị (thiết bị đo kiểm, thiết bị quản lý, giám sát…): 1 tỷ đồng

- Chi cho xây dựng Website quản lý hạ tầng mạng viễn thông thụ động ứng dụng công nghệ GIS: 0,8 tỷ đồng

- Chi cho số hóa hạ tầng viễn thông thụ động trên bản đồ số: 0,5 tỷ đồng

- Chi cho vận hành, bảo dưỡng thiết bị: 0,5 tỷ đồng

- Chi cho đào tạo nguồn nhân lực: 0,2 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2015 – 2020: 3 (tỷ đồng)
Bảng 13: Dự án nâng cao năng lực quản lý nhà nước

	Giai đoạn
đầu tư
	Tổng đầu tư
(triệu đồng)

	
	

	2015 - 2020
	3.000


7. Lắp đặt các điểm wifi công cộng

Tên dự án: Lắp đặt các điểm wifi công cộng


Nguồn vốn: Xã hội hoá14


Hạng mục xây dựng: Lắp đặt 50 điểm wifi công cộng


Định mức xây dựng
: 60 triệu đồng/điểm


Tổng kinh phí: 50 triệu đồng x 60 = 3.000 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp:


Căn cứ tại Điều 4, Khoản 1 Luật viễn thông ngày 23/11/2009: về việc tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.


Căn cứ tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Giai đoạn 2016 – 2020 phát triển mới 50 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ tại sân bay, nhà ga, khu du lịch:


Hạng mục đầu tư: xây dựng điểm giao dịch viễn thông tự động, mua sắm thiết bị, máy giao dịch tự động. Mức đầu tư: 60 triệu đồng/1 điểm


Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016 – 2020: phát triển mới 50 điểm: 50 (điểm) * 0,06 (tỷ đồng/điểm) = 3 (tỷ đồng).

Bảng 14: Dự án đầu tư lắp đặt điểm phát sóng wifi công cộng

	Giai đoạn
đầu tư
	Số điểm lắp đặt
	Định mức đầu tư
(triệu đồng)
	Tổng 
đầu tư
(triệu đồng)

	2015 - 2020 
	50
	60
	3.000

	Tổng
	 
	 
	3.000


II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

Bảng 15: Danh mục các dự án đầu tư trọng điểm
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	STT
	Dự án
	Nguồn vốn
	Giai đoạn
	Nhu cầu vốn đầu tư (tỷ đồng)

	
	
	
	
	

	
	
	
	2015 - 2017 
	2018 - 2020
	

	1
	Điểm giao dịch khách hàng
	Doanh nghiệp
	8.0
	11.2
	19.2

	2
	Điểm phát sóng wifi công cộng
	Doanh nghiệp
	1.0
	2.0
	3.0

	3
	Xây dựng hạ tầng cống bể cáp
	Doanh nghiệp
	30
	45
	75

	4
	Xây dựng hạ tầng cột treo cáp
	Doanh nghiệp
	10
	15
	25

	5
	Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông, phát thanh truyền hình
	Doanh nghiệp
	2.8
	4.2
	7

	6
	Cải tạo hạ tầng cột ăng ten  
	Doanh nghiệp
	5.0
	7.0
	12

	7
	Nâng cao năng lực quản lý nhà nước để quản lý, thực hiện quy hoạch
	Ngân sách
	1.2
	1.8
	3

	 
	Tổng
	 
	58.0
	86.2
	144.2


PHẦN VI 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Giải pháp về quản lý nhà nước

1.1. Tuyên truyền


Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định, chính sách về phát triển viễn thông nói chung và phát triển hạ tầng viễn thông thụ động nói riêng đến mọi người dân nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về viễn thông thụ động. Đối với những tuyến đường cần giải phóng mặt bằng, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới hạ tầng viễn thông cần phải tuyên truyền đến mọi người dân đầy đủ thông tin, giải đáp thắc mắc, tránh khiếu kiện gây khó khăn và kéo dài thời gian thi công.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển viễn thông nói chung và phát triển hạ tầng viễn thông thụ động nói riêng đến các sở, ban, ngành liên quan nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan trên cơ sở tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy hoạch, đầu tư, phát triển hiệu quả, bền vững; xây dựng đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng theo hướng sử dụng chung, tiết kiệm cho xã hội.
1.2. Thanh tra, kiểm tra
Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng viễn thông.
1.3. Ứng dụng công nghệ trong quản lý viễn thông
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước: tiếp tục đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng viễn thông thụ động dựa trên bản đồ số; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành viễn thông (đặc biệt là cơ sở dữ liệu về các tuyến cáp ngầm nhằm tăng cường mức độ sử dụng chung cơ sở hạ tầng đối với các doanh nghiệp viễn thông).
2. Giải pháp phát triển hạ tầng

2.1. Hạ tầng xây dựng mới

Đối với khu vực các tuyến đường, khu công nghiệp xây dựng mới, khu vực các khu chung cư, khu đô thị mới,....triển khai xây dựng hạ tầng theo một trong hai thức sau:

- Hình thành doanh nghiệp độc lập thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông thụ động, sau đó cho các doanh nghiệp khác thuê lại hạ tầng.

- Doanh nghiệp cùng phối hợp đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận.

2.2. Hạ tầng hiện trạng (hạ tầng cũ)

Hạ tầng mạng cáp ngoại vi:

- Đối với khu vực các tuyến đường đã có hạ tầng cống bể: 

+ Trong trường hợp hạ tầng cống bể vẫn còn khả năng lắp đặt thêm cáp viễn thông; khi triển khai ngầm hóa các tuyến cáp treo tại khu vực này bắt buộc các doanh nghiệp phối hợp dùng chung hạ tầng với doanh nghiệp sở hữu hạ tầng cống bể. 

+ Trong trường hợp dung lượng lắp đặt của hệ thống cống bể đã sử dụng hết, có thể sử dụng một số giải pháp kỹ thuật (giải pháp Maxcell…) để tăng dung lượng cáp của hệ thống cống bể hiện hữu hoặc triển khai cải tạo nâng cấp dung lượng hệ thống cống bể.

- Đối với khu vực các tuyến đường chưa có hạ tầng cống bể: 

+ Khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan: từng bước xây dựng hạ tầng cống bể, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi.
+ Khu vực nông thôn: cải tạo, bó gọn hệ thống cáp ngoại vi.

Hạ tầng cột Ăng-ten thu phát sóng:

- Khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan: 

+ Từng bước triển khai cải tạo, chuyển đổi cột Ăng-ten cồng kềnh (A2a) sang cột Ăng-ten không cồng kềnh (A1).

+ Đối với một số trường hợp đặc biệt (trung tâm viễn thông, truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình…) cho phép doanh nghiệp duy trì độ cao hiện trạng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.
2.3. Hàm hào kỹ thuật


Giải pháp xây dựng hệ thống hầm hào kỹ thuật ngầm hóa mạng ngoại vi là một trong những giải pháp tiên tiến, hiện đại đáp ứng xu hướng phát triển trong thời gian tới. 


Giải pháp này có ưu điểm: thuận lợi trong việc kết hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các ngành khác, dễ dàng nâng cấp, sửa chửa, đảm bảo mỹ quan…Nhược điểm của giải pháp này là chi phí đầu tư khá lớn, thời gian triển khai thi công chậm, diện tích sử dụng lòng, lề đường giao thông lớn…

Giải pháp này được áp dụng khi nguồn vốn đầu tư cho việc triển khai ngầm hóa lớn; đối với những khu vực có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, yêu cầu cao về mỹ quan và đối với những khu vực có đủ điều kiện xây dựng hệ thống hầm hào kỹ thuật (khu đô thị, khu dân cư mới…).

Giải pháp này có thể áp dụng triển khai tại khu vực: khu vực các khu đô thị mới; khu vực các tuyến đường trục (quốc lộ …), khu vực các tuyến đường, tuyến phố có vỉa hè lớn hơn 3m…

2.4. Sử dụng cáp chôn trực tiếp

Giải pháp sử dụng cáp chôn trực tiếp áp dụng đối với những khu vực không đủ điều kiện xây dựng hệ thống hầm hào kỹ thuật, hệ thống cống bể; đối với những khu vực yêu cầu thời gian triển khai thực hiện ngầm hóa trong thời gian ngắn và khi nguồn vốn đầu tư cho việc thực hiện ngầm hóa là hạn chế.

Giải pháp sử dụng cáp chôn trực tiếp có ưu điểm: chi phí đầu tư thấp, thời gian thi công ngắn, đảm bảo mỹ quan…Tuy nhiên giải pháp này cũng có một số nhược điểm như khó triển khai sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các ngành khác (điện, nước…), khó khăn trong việc nâng cấp dung lượng cáp…

Giải pháp này có thể áp dụng triển khai tại khu vực: khu vực tuyến đường, phố có vỉa hè nhỏ hơn 3m; khu vực các tuyến đường, tuyến phố khu vực thành phố, thị trấn các huyện…

2.5. Ứng dụng kỹ thuật khoan ngầm

Những kỹ thuật truyền thống được biết đến trong xây dựng hệ thống cống bể ngầm là đào rãnh để lắp đặt ống dẫn cáp và bể cáp. Tuy nhiên kỹ thuật này được xem là không khả khi nếu ta xây dựng qua đường cao tốc, đường sắt và các chướng ngại vật tương tự khác hoặc trong các khu đô thị chật hẹp. Vì vậy, cần có một giải pháp hiệu quả hơn đó là sử dụng các kỹ thuật khoan ngầm. Thuận lợi lớn nhất của các kỹ thuật khoan ngầm này so với kỹ thuật đào rãnh là giảm thiểu các chi phí có tính xã hội như là ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi bộ, ồn ào, ô nhiễm, hư hỏng đường do công việc đào bới gây ra.

Giải pháp này có thể áp dụng triển khai tại các khu vực khi không thể hoặc gặp khó khăn khi thực hiện ngầm hóa bằng hầm hào kỹ thuật hoặc sử dụng cáp chôn.

Khoan định hướng

Kỹ thuật khoan định hướng dùng các ống khoan rỗng dễ uốn với đường kính nhỏ (từ 3 đến 10cm) khoan qua đất từ đầu bên này tới đầu bên kia. Các ống được đẩy và xoay vòng bằng máy tạo thành lỗ định hướng. Một đầu mũi khoan được gắn với phía trước của ống đầu tiên. Trên đầu mũi khoan có vòi phun chất lỏng bentonit, vòi phun sẽ xói mòn đất xung quanh đầu mũi khoan tạo thành lỗ khoan để ống khoan có thể di chuyển về phía trước.
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Kỹ thuật khoan định hướng


Khi ống đầu tiên tới hố tiếp nhận. Tháo đầu mũi khoan và nối ống dẫn cáp cần lắp đặt vào. Sau đó kéo trở lại lỗ định hướng tới điểm khởi đầu.

Sử dụng máy khoan định hướng có thể thực hiện chiều dài khoan trung bình 100m với đường kính khoan trung bình từ 50mm đến 300mm. Hiệu suất của máy phụ thuộc vào chất đất: ví dụ như đất sét là môi trường tốt nhất để thực hiện khoan định hướng, đất đá và đất sỏi có thể tạo bất lợi lớn cho công việc khoan.

Khoan đẩy

Kỹ thuật khoan này dùng các thanh đẩy dài (từ 1 đến 3m) với đường kính (từ 3 đến 10cm) để tạo một lỗ dẫn đường sau đó ống dẫn cáp sẽ được lắp đặt bằng cách đẩy vào bên trong.

Sự khác nhau cơ bản giữa khoan đẩy và khoan định hướng đó là: trong khi máy khoan định hướng sử dụng chất lỏng xối đất để tạo lỗ khoan để ống khoan di chuyển về trước, thì kỹ thuật khoan đẩy đơn giản đẩy và xoáy các thanh vào trong đất. Chúng di chuyển được về phía trước vì khoảng trống được tạo bởi đầu mũi khoan ép chặt vào đất.

Chiều dài khoan bằng kỹ thuật này thông thường ngắn hơn khoan định hướng. Do đặc điểm của máy dùng cơ cấu thanh đẩy mà kỹ thuật này có thể sẽ rất hữu ích trong khu vực đô thị nơi kích thước của thiết bị làm việc cần nhỏ gọn và việc sử dụng chất lỏng để khoan có thể gây ra một số bất lợi nhất định.

Khoan tác động

Kỹ thuật này dùng lực đập được tạo ra bằng các phương pháp khác nhau để thực hiện việc khoan. Có thể phân biệt hai cách khác nhau: kỹ thuật tác động toàn bộ và kỹ thuật tác động kết hợp. Kỹ thuật tác động toàn bộ là kỹ thuật khoan không định hướng có chi phí thấp và cho phép lắp đặt ống trên các đoạn chiều dài ngắn. Nó bao gồm một búa tác động, thường có dạng đầu ngư lôi được đẩy ra từ hố khởi đầu của công việc khoan.

Kỹ thuật tác động kết hợp được thiết kế nhằm tạo ra lực đập kết hợp với các phương pháp khoan khác. Với kỹ thuật này thì máy khoan định hướng và máy khoan đẩy có thể được thiết kế với đầu mũi khoan đặc biệt có gắn búa khí nén. Búa khí nén này sẽ được dùng đến trong các tình huống cụ thể như khi gặp đất đá, đá, gạch, bê tông…
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Kỹ thuật khoan tác động
Microtunnelling
Kỹ thuật Microtunnelling đề cập đến một số phương pháp và thiết bị được sử dụng để xây dựng đường hầm. Kỹ thuật này sử dụng một đầu cắt được dẫn hướng bằng laze và được điều khiển từ xa. Nó có thể tạo các lỗ khoan với dung sai ± 25mm theo chiều dọc và chiều ngang. Đường kính lỗ khoan có thể từ 10cm đến 3m với chiều dài trung bình 100m.

Giống như các kỹ thuật khác, kỹ thuật này cũng cần phải biết rơ điều kiện đất đá tại khu vực thi công. Kỹ thuật Microtunnelling có thể tạo đường hầm với các điều kiện đất thay đổi từ đất mềm tới đá cứng. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn một cách cẩn thận đầu cắt thích hợp với từng loại đất đá. Tốc độ làm việc trung bình của kỹ thuật này là 10 đến 20m/ngày, mặc dù có thể đạt được tốc độ 80m/ngày nếu trong điều kiện lý tưởng.
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Kỹ thuật Microtunnelling

2.6. Thiết kế hào kỹ thuật

Hào kỹ thuật hình chữ U được chia làm 3 ngăn: ngăn dẫn cáp điện lực, ngăn lối đi để bảo trì sửa chữa, ngăn dẫn cáp viễn thông.

Chiều cao tối thiểu 2,1m (đèn 20mm, mũ an toàn 65mm, người 1750mm, giầy 35mm, độ cao tự do 50mm).

Chiều rộng tối thiểu cho lối đi để bảo trì sửa chữa 80mm.

Trên thành hào có gắn các giá đỡ cáp và khay dẫn cáp phù hợp với từng chủng loại.

Hào được thiết kế thành các module, mỗi module dài khoảng 0,5m để dễ dàng vận chuyển và lắp ghép. 

Nắp đậy hào được thiết kế thành từng tấm, có các khớp lắp ghép với nhau.

· [image: image5.emf]
Bản vẽ mô tả thiết kế hào kỹ thuật
2.7. Thiết kế mương kỹ thuật

Mương kỹ thuật hình chữ U được chia làm 2 ngăn: ngăn dẫn cáp điện lực và ngăn cáp viễn thông.

Khoảng 200m sẽ bố trí hầm cáp để bảo trì, sữa chữa.

Trên thành mương có gắn các giá đỡ cáp và khay dẫn cáp phù hợp với từng chủng loại.

Mương được thiết kế thành các module, mỗi module dài khoảng 0,5m để dễ dàng vận chuyển và lắp ghép. 
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Bản vẽ mô tả thiết kế mương kỹ thuật

2.8 Bản vẽ bố trí hầm, mương kỹ thuật trên tuyến đường
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Bản vẽ mô tả hầm, mương kỹ thuật trên tuyến đường
3. Giải pháp về cơ chế chính sách

Ban hành các quy định về xây dựng và ngầm hóa hệ thống mạng ngoại vi, về cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động, về sử dụng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, ban hành quy chế phù hợp giữa các ngành trong quy hoạch, thiết kế và xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung cần ngầm hóa trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển hạ tầng mạng viễn thông tại các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; đầu tư hạ tầng sử dụng chúng, xây dựng quỹ đất, ban hành quy chế và tính giá cho thuê đất để xây dựng hạ tầng viễn thông.

Ban hành các quy định, quy chế về treo cáp tại các khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cảnh quan trên địa bàn tỉnh.

Ban hành các quy định, quy chế về hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ban hành các quy định về khung giá, phương pháp tính giá cho thuê hạ tầng viễn thông. 

Ban hành cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tại các khu vực điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.

Ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại (công nghệ 4G, cột ăng ten trạm thu phát sóng ngụy trang…).

Ban hành các quy định, quy chế về dùng chung hạ tầng viễn thông thụ động, ngầm hóa mạng ngoại vi, treo cáp, giá thuê hạ tầng, ưu đãi vốn đầu tư.

4. Giải pháp thực hiện đồng bộ quy hoạch

Công bố công khai Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh và lộ trình thực hiện, các doanh nghiệp căn cứ theo lộ trình xây dựng kế hoạch phát triển.
Liên tục nghiên cứu, bám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch mới của các ngành có liên quan (giao thông, xây dựng, đô thị…) và quy hoạch các địa phương nhằm cập nhật đồng bộ với  hạ tầng viễn thông thụ động. 
Đối với mỗi một khu vực (tuyến đường, tuyến phố…), Tỉnh thực hiện quy định cấp phép 1 lần về xây dựng ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi (cấp phép 1 lần cho nhiều doanh nghiệp) tránh sự phát triển chồng chéo giữa các doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các sở, ngành liên quan, quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn quản lý.

5. Giải pháp về huy động vốn đầu tư

Nguồn vốn trong đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động chủ yếu từ nguồn doanh nghiệp. Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư.

Các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan để lồng ghép, kết hợp thực hiện các dự án khác có cùng mục tiêu, nhiệm vụ và địa điểm để tránh trùng lặp gây lãng phí về nhân lực và tài chính; đặc biệt các dự án đầu tư hạ tầng viễn thông thụ động cần thực hiện đồng bộ với quá trình đầu tư các hạ tầng kinh tế xã hội khác để phát huy hết hiệu quả.

Huy động nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng các trạm thu phát sóng thông tin di động, hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng cáp ngoại vi viễn thông và cho các doanh nghiệp viễn thông thuê lại hạ tầng.

Đối với dự án số hóa truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình, cần tận dụng nguồn vốn từ quỹ số hóa quốc gia, hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho người dân.

6. Giải pháp về khoa học và công nghệ

Ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trong triển khai ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi: kỹ thuật ngoan ngầm, khoan định hướng....

Sử dụng các trang, thiết bị kỹ thuật hiện đại, các công nghệ mới (như RFID...) để tăng cường đo kiểm, giám sát, quản lý từ xa đối với hệ thống thiết bị và hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng viễn thông: quản lý dựa trên bản đồ số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử; phần mềm quản lý hạ tầng mạng viễn thông.

7. Giải pháp về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lương cao, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Viễn thông. Khẩn trương củng cố, sắp xếp hợp lý các trường đào tạo của tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực Viễn thông của tỉnh.
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về viễn thông, đặc biệt là cán bộ đầu ngành, trình độ chuyên môn sâu.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông cấp huyện (cán bộ quản lý chuyên trách).

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, chú ý phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nhân tài. Gắn kết đồng bộ các chính sách, giải pháp đào tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực.

8. An toàn, an ninh thông tin, đảm bảo an ninh quốc phòng

Phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quy hoạch, xây dựng và bảo vệ hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Phân công trách nhiệm trong quản lý, khai thác, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tiến hành ngăn chặn và ngừng cung cấp dịch vụ đối với những trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet xâm phạm an ninh quốc phòng.

Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông và Internet.

Doanh nghiệp viễn thông xây dựng các phương án hoạt động dự phòng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đối với các vị trí quy hoạch xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động có liên quan đến an ninh quốc phòng, cần phải xin ý kiến của các ngành, các cấp liên quan.
9. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 


Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Biên tập, xây dựng các chương trình, tài liệu; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến thông tin; cung cấp đầy đủ và khách quan thông tin về an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; các quy định về xây dựng, lắp đặt các cột Ăng-ten thu phát sóng thông tin di động để người dân an tâm, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng các cột Ăng-ten thu phát sóng.

PHẦN VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1.1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quy hoạch. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế và căn cứ vào sự phát triển của công nghệ, sự phát triển hạ tầng mạng ngoại vi, mạng thông tin di động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp.

- Quản lý và cập nhật quá trình thực hiện Quy hoạch.

- Đầu mối phối hợp, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp. 

- Báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các kế hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết thực hiện Quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện: công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, trong đó có danh mục các tuyến hạ tầng kỹ thuật dùng chung; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, quy chế về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, các quy chế phối hợp xây dựng hạ tầng với các ngành điện, cấp nước, thoát nước; chỉ đạo việc ngầm hóa mạng cáp ngoại vi và sử dụng chung các công trình hạ tầng viễn thông, điện lực, giao thông theo quy định...

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở ngành có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn.

1.2. Các sở, ban, ngành có liên quan

1.2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tính toán, cân đối, huy động các nguồn lực, kinh phí để xây dựng các kế hoạch ngắn và dài hạn để thực hiện các dự án, đề án, chương trình sử dụng ngân sách tỉnh. 

1.2.2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối và bố trí nguồn vốn, đảm bảo cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời thực hiện các dự án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động theo quy định của Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá, phương pháp tính giá cho thuê hạ tầng viễn thông, làm cơ sở cho các doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, thuê lại hạ tầng viễn thông.

- Chủ trì thẩm định phương án giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng (xây dựng, giao thông, điện lực, cấp nước, thoát nước, viễn thông, truyền hình) do các cơ quan chuyên ngành hoặc các đơn vị quản lý hạ tầng xây dựng.

- Quản lý giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng trên cơ sở thúc đẩy dùng chung hạ tầng giữa các ngành, tiết kiệm, hiệu quả trong đầu tư và bảo đảm cảnh quan môi trường.

1.2.3. Sở Giao thông Vận tải

- Khi lập dự án đầu tư hạ tầng giao thông, nghiên cứu đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động có liên quan theo quy hoạch được duyệt.

- Công bố công khai quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn; làm cơ sở cho các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đồng bộ.

- Khi triển khai cải tạo, nâng cấp các tuyến đường phải thông báo cho các doanh nghiệp viễn thông, để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện di dời, cải tạo hạ tầng đồng bộ.

1.2.4. Sở Xây dựng

- Chỉ đạo và hướng dẫn việc lập quy hoạch xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư phải có nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, đồng bộ với các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác (điện, cấp nước, thoát nước…).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, hướng dẫn và thẩm định các thủ tục có liên quan về xây dựng để các doanh nghiệp viễn thông xây dựng hạ tầng mạng cáp ngoại vi, hạ tầng mạng thông tin di động phù hợp với quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan đô thị của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông cấp phép xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động theo quy hoạch.
1.2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện để hướng dẫn, thực hiện và giải quyết các vấn đề về sử dụng đất xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động.

1.2.6. Các sở ban ngành khác

Các sở ngành khác phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Quy hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp Viễn thông triển khai thực hiện Quy hoạch. Quản lý Quy hoạch trên địa bàn huyện, thành phố. 
Phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông, quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn; đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cảnh quan kiến trúc.

3. Các doanh nghiệp viễn thông
Căn cứ vào Quy hoạch, xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông tại địa phương của doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng Quy hoạch đã phê duyệt.

Phối hợp sở Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp khác, đàm phán cùng đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng; chủ động phản ánh các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết hoặc hỗ trợ tháo gỡ.

II. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 
1. Kiến nghị

Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan sớm ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn quản lý việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng; ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn đảm bảo sự phối hợp giữa các ngành; nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch đồng bộ với các ngành, tránh đầu tư chồng chéo.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp bộ ngành liên quan, đề xuất Chính phủ hỗ trợ địa phương đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới, cung cấp dịch vụ tới các xã thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ dân trí và phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng ban hành quy định liên quan về hạ tầng kỹ thuật dùng chung viễn thông, cấp nước, thoát nước, điện…
2. Kết luận

Quy hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn hiện trạng phát triển hạ tầng mạng viễn thông, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tính kế thừa, tính khả thi, tính phù hợp với quy hoạch các ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Nằm trong hệ thống hạ tầng mạng viễn thông của cả nước; quy hoạch hạ tầng mạng viễn thông tỉnh Tuyên Quang phát triển theo đúng định hướng góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu người sử dụng; đảm bảo thông tin thông suốt trên địa bàn tỉnh, trong vùng và cả nước.

Việc triển khai thực hiện Quy hoạch là trách nhiệm của toàn xã hội, của các sở, ngành, địa phương. Thực hiện tốt Quy hoạch góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hạ tầng mạng viễn thông và là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ
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PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG CÁC BẢNG BIỂU QUY HOẠCH

Bảng 16: Danh mục các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết hạ tầng viễn thông thụ động số…ngày…tháng…năm…)

	STT
	Địa điểm
	Loại điểm cung cấp dịch vụ
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
	Quy mô công trình
	Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Công trình đi thuê
(m2/điểm)
	Công trình tự xây dựng
(m2/điểm)
	
	

	1
	Thành phố Tuyên Quang

	1.1
	Đường Tân Hà, Phường Minh Xuân
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2018
	Khu vực tập trung nhiều dự án phát triển của thành phố trong thời gian tới: Khu công nghệ cao, khu đô thị, Trung tâm thương mại, khách sạn…Tập trung đông người sử dụng.

	1.2
	Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết.
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2018
	

	1.3
	QL2, Phường Tân Hà
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2018
	

	1.4
	Đường Bình Thuận, Phường Hưng Thành.
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2018
	

	1.5
	Đường Phạm Văn Đồng, Xã An Tường
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2018
	

	1.6
	Đường Bình Thuận, Phường Minh Xuân
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	

	1.7
	Đường Quang Trung, Phường Tân Quang
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	

	1.8
	Đường Lê Duẩn, Phường Tân Hà
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	

	1.9
	Tỉnh lộ 185, Phường Nông Tiến
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	

	2
	Na Hang

	2.1
	QL 279 - Thị trấn Na Hang

(Điểm 1)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	Khu vực trung tâm huyện, khu vực tập trung đông dân cư.

	2.2
	QL 279 - Thị trấn Na Hang

(Điểm 2)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	

	3
	Huyện Chiêm Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tỉnh lộ 185 – Thị trấn Vĩnh Lộc

(Điểm 1)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	Khu vực trung tâm huyện, khu vực tập trung đông dân cư.

	3.2
	Tỉnh lộ 185 – Thị trấn Vĩnh Lộc

(Điểm 2)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	

	3.3
	Tỉnh lộ 190 – Thị trấn Vĩnh Lộc
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	

	4
	Huyện Hàm Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	QL 2 – Thị trấn Tân Yên

(Điểm 1)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	Khu vực trung tâm huyện, khu vực tập trung đông dân cư.

	4.2
	QL 2 – Thị trấn Tân Yên

(Điểm 2)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	

	5
	Huyện Yên Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Thị trấn Yên Sơn

(Điểm 1)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2018
	Khu vực trung tâm huyện, khu vực tập trung đông dân cư.

	5.2
	Thị trấn Yên Sơn

(Điểm 2)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	

	5.3
	Thị trấn Tân Bình
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	

	6
	Huyện Sơn Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	QL 37 - Thị trấn Sơn Dương

(Điểm 1)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2018
	Khu vực trung tâm huyện, khu vực tập trung đông dân cư, khu du lịch.

	6.2
	QL 37 - Thị trấn Sơn Dương

(Điểm 2)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	

	6.3
	Xã Tân Trào
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2019
	

	7
	Huyện Lâm Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Xã Lăng Can

(Điểm 1)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	Khu vực trung tâm huyện, khu vực tập trung đông dân cư.

	7.2
	Xã Lăng Can

(Điểm 2)
	Đ1
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	50 ÷100
	 
	2020
	


Bảng 17: Danh mục khu vực, tuyến đường, phố chỉ được lắp đặt cột Ăng-ten loại A1

(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết hạ tầng viễn thông thụ động số…ngày…tháng…năm…)

	STT
	Khu vực, tuyến đường, phố
	Thời điểm hoàn thành chuyển đổi cột Ăng-ten A2a sang cột Ăng-ten loại A1
	Ghi chú

	Cột Ăng-ten loại A1: Cột Ăng-ten không cồng kềnh.

	1
	Thành phố Tuyên Quang
	_ Khu vực trung tâm thành phố; yêu cầu cao về mỹ quan đô thị.


_Hiện trạng hạ tầng đã đáp ứng được hầu hết nhu cầu người sử dụng; do vậy không cần xây dựng cột Ăng-ten cồng kềnh, cột cao (A2) tại khu vực này.


_Quy hoạch lắp đặt cột Ăng-ten loại A1, lắp đặt trên các nhà cao tầng, tận dụng chiều cao công trình, đảm bảo yêu cầu về phủ sóng.


	1.1
	Đường Tân Trào
	2020
	

	1.2
	Đường 17 tháng 8
	2020
	

	1.3
	Đường Bình Thuận
	2020
	

	1.4
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	2020
	

	1.5
	Đường Quang Trung
	2020
	

	1.6
	Đường Chiến thắng Sông Lô
	2020
	

	1.7
	Đường Đinh Tiên Hoàng
	2020
	

	1.8
	Đường Phan Thiết
	2020
	

	1.9
	Đường Nguyễn Văn Linh
	2020
	

	1.10
	Đường Trần Hưng Đạo
	2020
	

	1.11
	Đường Xuân Hòa
	2020
	

	1.12
	Đường Lý Nam Đế
	2020
	

	1.13
	Đường Nguyễn Trãi
	2020
	

	1.14
	Đường Lê Duẩn
	2020
	

	1.15
	Đường Phạm Văn Đồng
	2020
	

	1.16
	Đường Tân Hà
	2020
	

	1.17
	QL 2
	2020
	

	1.18
	QL 37
	2020
	

	1.19
	Các khu vực, tuyến đường, phố còn lại trên địa bàn thành phố ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A1
	

	2
	Huyện Na Hang
	 
	 

	2.1
	QL 279 - Thị trấn Na Hang
	
	Khu vực trung tâm huyện

	2.2
	Các khu vực, tuyến đường, phố còn lại trên địa bàn huyện ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A1
	 

	3
	Huyện Chiêm Hóa
	 
	 

	3.1
	Tỉnh lộ 185 – Thị trấn Vĩnh Lộc
	
	Khu vực trung tâm huyện

	3.1
	Tỉnh lộ 190 – Thị trấn Vĩnh Lộc
	
	

	3.2
	Các khu vực, tuyến đường, phố còn lại trên địa bàn huyện ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A1
	 

	4
	Huyện Hàm Yên
	 
	 

	4.1
	Quốc lộ 2 – Thị trấn Tân Yên
	
	Khu vực trung tâm huyện

	4.2
	Các khu vực, tuyến đường, phố còn lại trên địa bàn huyện ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A1
	 

	5
	Huyện Yên Sơn
	 
	 

	5.1
	Khu vực Thị trấn Yên Sơn
	
	Khu vực trung tâm huyện

	5.2
	Khu vực thị trấn Tân Bình
	
	

	5.3
	Các khu vực, tuyến đường, phố còn lại trên địa bàn huyện ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A1
	 

	6
	Huyện Sơn Dương
	
	 

	6.1
	Quốc lộ 37 - Thị trấn Sơn Dương
	
	Khu vực trung tâm huyện

	6.2
	Xã Tân Trào - Khu du lịch Tân Trào
	
	Khu vực khu du lịch

	6.3
	Các khu vực, tuyến đường, phố còn lại trên địa bàn huyện ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A1
	 

	7
	Huyện Lâm Bình
	 
	 

	7.1
	Khu vực trung tâm huyện
	
	Khu vực trung tâm huyện

	7.2
	Các khu vực, tuyến đường, phố còn lại trên địa bàn huyện ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt cột Ăng-ten loại A1
	 

	Khu vực các tuyến đường, phố trên trong giai đoạn tới chỉ quy hoạch xây dựng, phát triển mới cột Ăng-ten loại A1. Với các cột Ăng-ten loại A2a hiện trạng (nếu có) sẽ thực hiện chuyển đổi sang cột Ăng-ten loại A1 theo lộ trình.


Bảng 18: Danh mục khu vực, tuyến đường, phố được lắp đặt cột Ăng-ten cồng kềnh trên mặt đất
(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động số…ngày…tháng…năm…)

	STT
	Khu vực, tuyến đường, phố
	Loại cột Ăng-ten cồng kềnh trên mặt đất được lắp đặt
	Ghi chú

	Cột Ăng-ten loại A2b: Cột Ăng-ten xây dựng, lắp đặt trên mặt đất.
A2b < 50m: Cột Ăng-ten loại A2b có chiều cao nhỏ hơn 50m.

	1
	Thành phố Tuyên Quang
	 

	1.1
	Phường Hưng Thành (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	Khu vực đô thị, hạn chế độ cao cột Ăng-ten < 50m, theo Điều 8, Thông tư 14/TT-BTTTT.

	1.2
	Phường Nông Tiến (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	

	1.3
	Phường Ỷ La (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	

	1.4
	Phường Minh Xuân (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	

	1.5
	Phường Phan Thiết (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	

	1.6
	Phường Tân Quang (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	

	1.7
	Phường Tân Hà (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	

	1.8
	Xã Tràng Đà 
	A2b < 50m 
	

	1.9
	Xã An Tường 
	A2b < 50m 
	

	1.10
	Xã Lưỡng Vượng
	A2b < 50m 
	

	1.11
	Xã An Khang
	A2b < 50m 
	

	1.12
	Xã Thái Long
	A2b < 50m 
	

	1.13
	Xã Đội Cấn
	A2b < 50m 
	

	2
	Huyện Na Hang
	 

	2.1
	Thị trấn Na Hang (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.
- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m.

	2.2
	Xã Thượng Giáp
	A2b < 100m 
	

	2.3
	Xã Thượng Nông
	A2b < 100m 
	

	2.4
	Xã Sinh Long
	A2b < 100m 
	

	2.5
	Xã Khâu Tinh
	A2b < 100m 
	

	2.6
	Xã Đà Vị
	A2b < 100m 
	

	2.7
	Xã Yên Hoa
	A2b < 100m 
	

	2.8
	Xã Côn Lôn
	A2b < 100m 
	

	2.9
	Xã Hồng Thái
	A2b < 100m 
	

	2.10
	Xã Sơn Phú
	A2b < 100m 
	

	2.11
	Xã Năng Khả
	A2b < 100m 
	

	2.12
	Xã Thanh Tương
	A2b < 100m 
	

	3
	Huyện Chiêm Hóa
	 

	3.1
	Thị trấn Vĩnh Lộc (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.


- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m.

	3.2
	Xã Linh Phú
	A2b < 100m 
	

	3.3
	Xã Tri Phú
	A2b < 100m 
	

	3.4
	Xã Bình Nhân
	A2b < 100m 
	

	3.5
	Xã Kiên Đài
	A2b < 100m 
	

	3.6
	Xã Bình Phú
	A2b < 100m 
	

	3.7
	Xã Yên Lập
	A2b < 100m 
	

	3.8
	Xã Phú Bình
	A2b < 100m 
	

	3.9
	Xã Ngọc Hội
	A2b < 50m 
	

	3.10
	Xã Kim Bình
	A2b < 100m 
	

	3.11
	Xã Vinh Quang
	A2b < 100m 
	

	3.12
	Xã Nhân Lý
	A2b < 100m 
	

	3.13
	Xã Hòa An
	A2b < 100m 
	

	3.14
	Xã Trung Hòa
	A2b < 50m 
	

	3.15
	Xã Phúc Thịnh
	A2b < 50m 
	

	3.16
	Xã Tân Thịnh
	A2b < 50m 
	

	3.17
	Xã Yên Nguyên
	A2b < 100m 
	

	3.18
	Xã Hòa Phú
	A2b < 100m 
	

	3.19
	Xã Xuân Quang
	A2b < 50m 
	

	3.20
	Xã Hùng Mỹ
	A2b < 50m 
	

	3.21
	Xã Tân An
	A2b < 50m 
	

	3.22
	Xã Hà Lang
	A2b < 100m 
	

	3.23
	Xã Tân Mỹ
	A2b < 50m 
	

	3.24
	Xã Trung Hà
	A2b < 100m 
	

	3.25
	Xã Phúc Sơn
	A2b < 100m 
	

	3.26
	Xã Minh Quang
	A2b < 100m 
	

	4
	Huyện Hàm Yên
	 
	 

	4.1
	Thị trấn Tân Yên (Ngoại trừ các tuyến đường quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.
- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m.

	4.2
	Xã Tân Thành
	A2b < 50m 
	

	4.3
	Xã Minh Hương
	A2b < 100m 
	

	4.4
	Xã Bình Xa
	A2b < 100m 
	

	4.5
	Xã Thành Long
	A2b < 100m 
	

	4.6
	Xã Nhân Mục
	A2b < 100m 
	

	4.7
	Xã Bằng Cốc
	A2b < 100m 
	

	4.8
	Xã Đức Ninh
	A2b < 50m 
	

	4.9
	Xã Thái Sơn
	A2b < 50m 
	

	4.10
	Xã Thái Hòa
	A2b < 50m 
	

	4.11
	Xã Hùng Đức
	A2b < 100m 
	

	4.12
	Xã Yên Phú
	A2b < 100m 
	

	4.13
	Xã Yên Lâm
	A2b < 100m 
	

	4.14
	Xã Phù Lưu
	A2b < 100m 
	

	4.15
	Xã Minh  Dân
	A2b < 50m 
	

	4.16
	Xã Minh Khương
	A2b < 50m 
	

	4.17
	Xã Bạch Xa
	A2b < 50m 
	

	4.18
	Xã Yên Thuận
	A2b < 100m 
	

	5
	Huyện Yên Sơn
	 

	5.1
	Thị trấn Tân Bình (Ngoại trừ các tuyến đường, khu vực quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.


- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m.

- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.


- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m.

	5.2
	Xã Đội Bình
	A2b < 50m 
	

	5.3
	Xã Nhữ Khê
	A2b < 50m 
	

	5.4
	Xã Nhữ Hán
	A2b < 100m 
	

	5.5
	Xã Mỹ Bằng
	A2b < 100m 
	

	5.6
	Xã Phú Lâm
	A2b < 100m 
	

	5.7
	Xã Kim Phú
	A2b < 50m 
	

	5.8
	Xã Hoàng Khai
	A2b < 50m 
	

	5.9
	Xã Chân Sơn
	A2b < 50m 
	

	5.10
	Xã Trung Môn
	A2b < 50m 
	

	5.11
	Xã Lang Quán
	A2b < 50m 
	

	5.12
	Xã Thắng Quân
	A2b < 50m 
	

	5.13
	Xã Phúc Ninh
	A2b < 50m 
	

	5.14
	Xã Chiêu Yên
	A2b < 50m 
	

	5.15
	Xã Lực Hành
	A2b < 100m 
	

	5.16
	Xã Quý Quân
	A2b < 100m 
	

	5.17
	Xã Xuân Vân
	A2b < 100m 
	

	5.18
	Xã Tân Long
	A2b < 50m 
	

	5.19
	Xã Tân Tiến
	A2b < 50m 
	

	5.20
	Xã Trung Thực
	A2b < 100m 
	

	5.21
	Xã Kiến Thiết
	A2b < 100m 
	

	5.22
	Xã Đạo Viện
	A2b < 100m 
	

	5.23
	Xã Phú Thịnh
	A2b < 50m 
	

	5.24
	Xã Thái Bình
	A2b < 50m 
	

	5.25
	Xã Tiến Độ
	A2b < 100m 
	

	5.26
	Xã Công Đa
	A2b < 100m 
	

	5.27
	Xã Kim Quan
	A2b < 100m 
	

	5.28
	Xã Trung Sơn
	A2b < 100m 
	

	5.29
	Xã Hùng Lợi
	A2b < 100m 
	

	5.30
	Xã Trung Minh
	A2b < 100m 
	

	5.31
	Xã Tứ Quận
	A2b < 50m 
	

	6
	Huyện Sơn Dương
	 
	 

	6.1
	Thị trấn Sơn Dương (Ngoại trừ các tuyến đường, khu vực quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 50m 
	- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.
- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m.

- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.


- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m.

	6.2
	Xã Bình Yên
	A2b < 50m 
	

	6.3
	Xã Cấp Tiến
	A2b < 100m 
	

	6.4
	Xã Chi Thiết
	A2b < 50m 
	

	6.5
	Xã Đại Phú
	A2b < 100m 
	

	6.6
	Xã Đông Lợi
	A2b < 50m 
	

	6.7
	Xã Đồng Quý
	A2b < 50m 
	

	6.8
	Xã Đông Thọ
	A2b < 100m 
	

	6.9
	Xã Hào Phú
	A2b < 50m 
	

	6.10
	Xã Hồng Lạc
	A2b < 50m 
	

	6.11
	Xã Hợp Hòa
	A2b < 100m 
	

	6.12
	Xã Hợp Thành
	A2b < 50m 
	

	6.13
	Xã Kháng Nhật
	A2b < 50m 
	

	6.14
	Xã Lâm Xuyên
	A2b < 100m 
	

	6.15
	Xã Lương Thiện
	A2b < 50m 
	

	6.16
	Xã Minh Thanh
	A2b < 50m 
	

	6.17
	Xã Ninh Lai
	A2b < 100m 
	

	6.18
	Xã Phú Lương
	A2b < 100m 
	

	6.19
	Xã Phúc Ứng
	A2b < 50m 
	

	6.20
	Xã Quyết Thắng
	A2b < 50m 
	

	6.21
	Xã Sầm Dương
	A2b < 50m 
	

	6.22
	Xã Sơn Nam
	A2b < 100m 
	

	6.23
	Xã Tam Đa
	A2b < 100m 
	

	6.24
	Xã Tân Trào
	A2b < 50m 
	

	6.25
	Xã Thanh Phát
	A2b < 50m 
	

	6.26
	Xã Thiện Kế
	A2b < 100m 
	

	6.27
	Xã Thương Ấm
	A2b < 100m 
	

	6.28
	Xã Trung Yên
	A2b < 50m 
	

	6.29
	Xã Tú Thịnh
	A2b < 50m 
	

	6.30
	Xã Tuân Lộ
	A2b < 50m 
	

	6.31
	Xã Văn Phú
	A2b < 50m 
	

	6.32
	Xã Vân Sơn
	A2b < 50m 
	

	6.33
	Xã Vĩnh Lợi
	A2b < 100m 
	

	7
	Huyện Lâm Bình
	 
	 

	7.1
	Xã Lăng Can (Ngoại trừ các khu vực quy hoạch cột Ăng-ten A1)
	A2b < 100m 
	- Khu vực thị trấn, xã có diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 50m.


- Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, quy hoạch cột Ăng-ten loại A2b < 100m..

	7.2
	Xã Thượng Lâm
	A2b < 100m 
	

	7.3
	Xã Khuôn Hà
	A2b < 100m 
	

	7.4
	Xã Phúc Yên
	A2b < 100m 
	

	7.5
	Xã Xuân Lập
	A2b < 100m 
	

	7.6
	Xã Bình An
	A2b < 100m 
	

	7.7
	Xã Thổ Bình
	A2b < 100m 
	

	7.8
	Xã Hồng Quang
	A2b < 100m 
	


Bảng 18: Danh mục quy hoạch các điểm truy nhập Internet không dây
(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông số…ngày…tháng…năm…)
	STT
	Địa điểm
	Số lượng điểm lắp đặt
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
	Quy mô công trình
	Thời điểm đưa vào khai thác, dử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Công trình đi thuê (m2/điểm)
	Công trình tự xây dựng (m2/điểm)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Khu vực đài tưởng niệm, bảo tàng thành phố Tuyên Quang
	20
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	 
	 
	2017
	Khu du lịch, tập trung đông dân cư

	2
	Khu du lịch ATK Tân Trào
	10
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	 
	 
	2018
	Khu du lịch

	3
	Khu sinh thái Na Hang
	10
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	 
	 
	2020
	Khu du lịch

	4
	Suối Khoáng Mỹ Lâm
	10
	Doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel…)
	 
	 
	2020
	Khu du lịch

	Tổng
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	Cung cấp dịch vụ truy nhập internet không dây


Bảng 19: Danh mục các khu vực, tuyến đường, phố quy hoạch xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp viễn thông

(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động số…ngày…tháng…năm…)

	STT
	Khu vực, tuyến đường, phố
	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật (*)
	Quy mô công trình 

hạ tầng kỹ thuật
	Thời điểm hoàn thành


	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	

	(*) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: N1 (công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông riêng biệt); N2 (công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác). C1 (công trình cột treo cáp viễn thông riêng biệt). C2 (cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác (điện, chiếu sáng...))

	1
	Thành phố Tuyên Quang

	1.1
	Đường Tân Trào
	N1, N2
	_Cáp đồng 1200x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2016
	Ngầm hoá các tuyến cáp viễn thông trên cấc trục đường phố chính, các dự án khu dân cu xây dựng mới trong đô thị (QĐ số 98/QĐ-UB ngày 18/12/2013 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

	1.2
	Nguyễn Văn Cừ
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2017
	

	1.3
	Đường Bình Thuận
	N1, N2
	_Cáp đồng 1200x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2017
	

	1.4
	Đường Quang Trung
	N1, N2
	_Cáp đồng 1200x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	

	1.5
	Đường 17 tháng 8
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	

	1.6
	Đường Chiến thắng Sông Lô
	N1, N2
	_Cáp đồng1200x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2019
	

	1.7
	Đường Đinh Tiên Hoàng
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2019
	

	1.8
	Đường Phan Thiết
	N1, N2
	
	2019
	

	1.9
	Đường Nguyễn Văn Linh
	N1, N2
	
	2019
	

	1.10
	Đường Trần Hưng Đạo
	N1, N2
	
	2019
	

	1.11
	Đường Xuân Hòa
	N1, N2
	
	2020
	

	1.12
	Đường Lý Nam Đế
	N1, N2
	
	2020
	

	1.13
	Đường Nguyễn Trãi
	N1, N2
	
	2020
	

	1.14
	Khu vực các khu dân cư, khu đô thị mới, tuyến đường mới xây dựng.
	C2
	 
	 
	 

	1.15
	Khu vực 13 xã, phường (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường, phố quy hoạch xây dựng hạ tầng cống bể cáp)
	C2
	 
	 
	 

	1.16
	Các khu vực, tuyến hướng còn lại trên địa bàn thành phố ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm, ngầm hóa các tuyến cáp treo.
	 
	 
	 
	 

	2
	Huyện Na Hang
	 
	 
	 
	 

	2.1
	QL 279 - Thị trấn Na Hang
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2 

(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2020
	Ngầm hoá theo QĐ số 98/QĐ-UB 18/12/2013 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.
Phát triển đô thị loại IV.

	2.2
	Xã Thượng Giáp
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

	2.3
	Xã Thượng Nông
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.4
	Xã Sinh Long
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.5
	Xã Khâu Tinh
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.6
	Xã Đà Vị
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.7
	Xã Yên Hoa
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.8
	Xã Côn Lôn
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.9
	Xã Hồng Thái
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.10
	Xã Sơn Phú
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.11
	Xã Năng Khả
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.12
	Xã Thanh Tương
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	2.13
	Khu vực 12 xã, thị trấn (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường quy hoạch xây dựng hạ tầng cống bể cáp)
	C2
	 
	 
	 

	3
	Huyện Chiêm Hóa
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tỉnh lộ 185 – Thị trấn Vĩnh Lộc
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	Ngầm hoá theo QĐ số 98/QĐ-UB 18/12/2013 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

Phát triển lên đô thị loại IV.

	3.2
	Tỉnh lộ 190 – Thị trấn Vĩnh Lộc
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	

	3.3
	Các tuyến đường chính trong cụm công nghiệp Trung Hoà – xã Trung Hoà.
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	Thành lập mới cụm công nghiệp theo QĐ số 491/QĐ-UBNĐ ngày 18/12/2013.

	3.4
	Xã Linh Phú
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

	3.5
	Xã Tri Phú
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.6
	Xã Kiên Đài
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.7
	Xã Bình Phú
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.8
	Xã Yên Lập
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.9
	Xã Minh Quang
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.10
	Xã Trung Hà
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.11
	Xã Tân Mỹ
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.12
	Xã Hà Lang
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.13
	Xã Phúc Sơn
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.14
	Xã Hòa Phú
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	3.15
	Khu vực 26 xã, thị trấn (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường quy hoạch xây dựng hạ tầng cống bể cáp)
	C2
	 
	 
	 

	4
	Huyện Hàm Yên
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Quốc lộ 2 – Thị trấn Tân Yên
	N1, N2
	_Cáp đồng 1200x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2019
	Ngầm hoá theo QĐ số 98/QĐ-UB 18/12/2013 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.



	4.3
	Xã Yên Thuận
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

	4.4
	Xã Bạch Xa
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.5
	Xã Minh Khương
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.6
	Xã Yên Lâm
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.7
	Xã Minh Dân
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.8
	Xã Phù Lưu
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.9
	Xã Yên Phú
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.10
	Xã Nhân Mục
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.11
	Xã Bằng Cốc
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.12
	Xã Thành Long
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.13
	Xã Hùng Đức
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	4.16
	Khu vực 18 xã, thị trấn (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường, phố quy hoạch xây dựng hạ tầng cống bể cáp)
	C2
	 
	 
	 

	5
	Huyện Yên Sơn
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Quốc lộ 2 - Khu vực thị trấn Yên Sơn
	N1, N2
	_Cáp đồng 1200x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	Ngầm hoá theo QĐ số 98/QĐ-UB 18/12/2013 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

Phát triển thị trấn Yên Sơn lên đô thị loại IV.

	5.2
	Khu vực trung tâm thị trấn Tân Bình
	N1, N2
	_Cáp đồng 1200x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2020
	

	5.3
	Xã Lang Quán
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

	5.4
	Xã Mỹ Bằng
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.5
	Xã Nhữ Hán
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.6
	Xã Tiến Bộ
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.7
	Xã Công Đa
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.8
	Xã Kim Quan
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.9
	Xã Hùng Lợi
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.10
	Xã Trung Minh
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.11
	Xã Trung Sơn
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.12
	Xã Kiến Thiết
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	5.13
	Khu vực 31 xã, thị trấn (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường quy hoạch xây dựng hạ tầng cống bể cáp)
	C2
	 
	 
	 

	6
	Huyện Sơn Dương
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Quốc lộ 37 - Thị trấn Sơn Dương
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	Ngầm hoá theo QĐ số 98/QĐ-UB 18/12/2013 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

	6.2
	Xã Tân Trào - Khu du lịch Tân Trào
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	Khu du lịch yêu cầu cảnh quan.

	6.3
	Các tuyến đường chính trong cụm công nghiệp Hào Phú – xã Hào Phú.
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2018
	Thành lập mới cụm công nghiệp theo QĐ số 491/QĐ-UBNĐ ngày 18/12/2013.

	6.4
	Xã Quyết Thắng
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

	6.5
	Xã Vân Sơn
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.6
	Xã Hồng Lạc
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.7
	Xã Sầm Dương
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.8
	Xã Lâm Xuyên
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.9
	Xã Tam Đa
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.10
	Xã Phú Lương
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.11
	Xã Đại Phú
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.12
	Xã Ninh Lai
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.13
	Xã Thiện Kế
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.14
	Xã Hợp Hòa
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.15
	Xã Kháng Nhật
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.16
	Xã Hợp Thành
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.17
	Xã Lương Thiện
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	6.18
	Khu vực 33 xã, thị trấn (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường quy hoạch xây dựng hạ tầng cống bể cáp)
	C2
	 
	 
	 

	7
	Huyện Lâm Bình
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Các tuyến đường chính tại xã Lăng Can
	N1, N2
	_Cáp đồng 600x2
(Hoặc cáp quang 144Fo)
	2020
	Ngầm hoá theo QĐ số 98/QĐ-UB 18/12/2013 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

	7.2
	Xã Hồng Quang
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	Khu vực vùng núi, địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

	7.3
	Xã Thổ Bình
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	7.4
	Xã Bình An
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	7.5
	Xã Thượng Lâm
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	7.6
	Xã Khuôn Hà
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	7.7
	Xã Phúc Yên
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	7.8
	Xã Xuân Lập
	C1
	Cột bê tông, cao 6,5m ÷ 8,5m
	 
	

	7.9
	Khu vực 8 xã (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường quy hoạch xây dựng hạ tầng cống bể cáp)
	C2
	 
	 
	 

	Với mỗi khu vực, tuyến đường, phố doanh nghiệp chọn một trong 2 phương án: sử dụng cáp đồng hoặc cáp quang để triển khai


Bảng 20: Danh mục các cột ăng-ten phải cải tạo tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	STT
	Tên trạm
	Tên Đường
	Loại hình Cột Ăng-ten
	Tọa độ
	Chiều cao (m)
	Đơn vị quản lý

	
	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	
	

	1
	TQG-005-1800_TQG
	Nguyễn Trãi
	A2b
	105.21262
	21.81189
	42
	VinaPhone

	2
	Tuyen-QuangVI_TQG
	Chiến Thắng Sông Lô
	A2a
	105.21598
	21.81489
	15
	VinaPhone Mobifone

	3
	TQG_TQG_MINH_XUAN
	Trần Hưng Đạo
	A2a
	105.21805
	21.82442
	18
	MobiFone

	4
	Tuyen-QuangIX_TQG
	17 tháng 8
	A2b
	105.21376
	21.82319
	42
	VinaPhone

	5
	Tuyen-QuangVII_TQG
	Lê Duẩn
	A2b
	105.20103
	21.829140
	42
	VinaPhone

	6
	TQG169
	17 tháng 8
	A2a
	105.20453
	21.82444
	18
	Viettel

	7
	TQG173
	Nguyễn Trãi
	A2a
	105.2149
	21.81609
	16
	Viettel

	8
	TQG365
	Phạm Văn Đồng
	A2a
	105.21068
	21.807060
	15
	Viettel

	9
	TQG506
	Trần Hưng Đạo
	A2a
	105.2205
	21.82105
	18
	Viettel

	10
	TQG533
	Lê Duẩn
	A2a
	105.20052
	21.82944
	18
	Viettel

	11
	TQG544
	17 tháng 8
	A2a
	105.21555
	21.82198
	18
	Viettel

	12
	TQG547
	Chiến Thắng Sông Lô
	A2a
	105.21385
	21.81098
	15
	Viettel

	13
	TQG552
	Bình Thuận
	A2a
	105.21243
	21.81495
	15
	Viettel

	14
	TQG554
	Quang Trung
	A2a
	105.20789
	21.81776
	18
	Viettel

	15
	TQG556
	17 tháng 8
	A2a
	105.19802
	21.82337
	18
	Viettel


PHỤ LỤC 3: GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ
1. Nhà trạm
Công trình xây dựng để bảo vệ thiết bị viễn thông và các thiết bị phụ trợ.

2. Trạm thu phát sóng thông tin di động

Bao gồm các công trình nhà trạm, cột Ăng-ten và các thiết bị phụ trợ để phục vụ việc thu phát sóng thông tin di động.

3. Vị trí cột Ăng-ten
Địa điểm, khu vực (xã, phường) lắp đặt cột Ăng-ten trạm thu phát sóng thông tin di động.

4. Dùng riêng hạ tầng

Tại một vị trí chỉ có 1 doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp dịch vụ.

5. Dùng chung hạ tầng

Tại một vị trí có tối thiểu 2 doanh nghiệp cùng sử dụng chung một hạ tầng.

6. Thiết bị khác

Thiết bị có khả năng kết nối vào hạ tầng mạng thông tin di động và sử dụng các dịch vụ thông tin di động nhưng không phải là điện thoại di động. (Ví dụ: thiết bị khác như USB 3G, Ipad, máy tính xách tay….).

7. Cống, bể kỹ thuật

Hệ thống cống, bể cáp ngầm dùng để lắp đặt ngầm hóa cáp viễn thông, cáp điện lực…

8. Cột treo cáp

Bao gồm cột điện lực và cột cáp viễn thông (cột bê tông và cột thép có chiều cao dưới 20m).

Bảng 21: Danh mục các từ viết tắt
	Từ viết tắt
	Tiếng Anh
	Nghĩa thông dụng

	2G
	Second Generation
	Thế hệ thứ 2

	3G
	Third Generation
	Thế hệ thứ 3

	4G
	Fourth Generation
	Thế hệ thứ 4

	ADSL
	Asynchronous Digital 

Subscriber Line
	Đường dây thuê bao số bất đối xứng

	BTS
	Base Transceiver Station
	Trạm thu phát gốc

	BSC
	Base Station Controller
	Bộ điều khiển trạm gốc

	CDMA
	Code Division Multiple Access
	Đa truy nhập phân chia theo mã

	C-RAN
	Cloud Radio Access Network
	Mạng truy nhập vô tuyến đám mây

	DWDM
	Dense Wavelength Division Multiplexing
	Ghép kênh phân chia theo bước sóng 

mật độ cao

	DSLAM
	Digital Subscriber Line Access Multiplexer
	Bộ ghép kênh đa truy nhập đường dây thuê bao số

	FMC
	Fixed Mobile Converged
	Hội tụ di động - cố định

	FTTH
	Fiber To The Home
	Cáp quang tới nhà thuê bao

	GSM
	Global System for Mobile
	Hệ thống thông tin di động toàn cầu

	HSPA
	High Speed Packet Access
	Truy cập gói tốc độ cao

	IMS
	IP Multimedia Subsystem
	Phân hệ đa phương tiện IP

	IPv6
	Internet Protocol Version 6
	Giao thức Internet phiên bản 6

	IPTV
	Internet Protocol Television
	Truyền hình giao thức Internet

	MMD
	Multi Media Domain
	Vùng đa phương tiện

	MNP
	Mobile Number Portability
	Chuyển mạng di động giữ nguyên số

	MPLS
	Multiprotocol Label Switching
	Chuyển mạch nhãn đa giao thức

	MSC
	Mobile Switching Center
	Trung tâm chuyển mạch di động

	MVNO
	Mobile Virtual Network Operator
	Nhà khai thác mạng di động ảo

	NGN
	Next Generation Network
	Mạng thế hệ tiếp theo

	POP
	Point Of Present
	Điểm dịch vụ

	PSTN
	Public Switched Telephone Network
	Mạng chuyển mạch điện thoại công cộng

	SDH
	Synchronous Digital Hierarchy
	Hệ phân cấp số đồng bộ

	SONET
	Synchronous Optical Network
	Mạng quang đồng bộ

	TDM
	Time Division Multiplexing
	Ghép kênh phân chia theo thời gian

	UMTS
	Universal Mobile Telecommunications Systems
	Hệ thống viễn thông di động toàn cầu

	VoIP
	Voice over Internet Protocol
	Thoại qua giao thức Internet

	WDM
	Wavelength Division Multiplexing
	Ghép kênh phân chia theo bước sóng

	W-CDMA
	Wide Code Division Multiple Access
	Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng

	WIFI
	Wireless Fidelity
	Hệ thống mạng không dây sử dụng 

sóng vô tuyến

	WIMAX
	Worldwide Interoperability for Microwave Access
	Hệ thống truy cập vô tuyến có tính tương tác toàn cầu 

(Hệ thống mạng không dây băng rộng)

	xDSL
	Digital Subscriber Line
	Đường dây thuê bao số


PHỤ LỤC 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
Theo quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP và Thông tư 26/2011/TT-BTNMT; Báo cáo quy hoạch, chiến lược, kế hoạch bắt buộc phải có báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức lồng ghép, áp dụng đối với:

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

- Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia.

- Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.

Ngoài ra, đối với các dự án bắt buộc phải có báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Nhóm dự án điện tử, viễn thông “Dự án xây dựng trạm thu, phát sóng; trạm thu phát viễn thông có công suất phát từ 2 Kw trở lên” bắt buộc phải có báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức lồng ghép. Trong phạm vi quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) có công suất phát nhỏ, chỉ vài chục w (20 ÷ 120w), nên không nằm trong nhóm danh mục này.

Như vậy theo các nội dung trên, Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến 2030 không nằm trong danh mục các dự án, quy hoạch, chiến lược phải thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức lồng ghép.

Trong môi trường sống, luôn tồn tại sóng điện từ trường, được sinh ra từ rất nhiều nguồn khác nhau như: hoạt động của máy móc công nghiệp, thiết bị điện, va chạm các vật thể, nguồn điện, máy phát sóng radio...

Đối với sóng vô tuyến thông tin di động của các hệ thống điện thoại di động hiện nay, tần số hoạt động trong khoảng từ 450 MHz đến 1800 MHz. Sóng vô tuyến này không phải là bức xạ ion hóa như các tia X hoặc tia gamma, không gây ra hiện tượng ion hóa hoặc phóng xạ trong cơ thể. Tuy nhiên, dải tần của sóng thông tin di động phát ra từ các trạm thu phát sóng cần được quản lý an toàn trong bức xạ tần số radio (RF) về sự phơi nhiễm của con người trong trường tần số này.

Việc nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ trường nói chung và sóng vô tuyến thông tin di động tới sức khỏe con người đã được nhiều tổ chức của thế giới nghiên cứu. Từ năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bắt đầu thực hiện các chương trình nghiên cứu, nhằm xác định mức độ ảnh hưởng có thể đến sức khoẻ con người của trường điện từ tần số vô tuyến trong dải tần đến 300 GHz và đề ra các biện pháp hạn chế. Ngoài ra, còn có các nghiên cứu của Ủy ban Quốc tế về phòng chống bức xạ không ion hoá (ICNIRP), nghiên cứu của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) về ảnh hưởng của sóng điện từ viễn thông... Theo kết quả nghiên cứu của các tổ chức này, sóng điện từ tùy theo cường độ, tần số, khoảng cách, mức độ che chắn… mà có thể có ảnh hưởng nhất định đến sức khoẻ con người.

Hiện nay, hầu hết các nước đều có tiêu chuẩn về mức giới hạn an toàn của sóng điện từ dưới dạng bắt buộc áp dụng hoặc tự nguyện áp dụng. Ở Việt Nam, về quản lý chuyên ngành đối với các trạm thu phát sóng thông tin di động, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định: Thiết bị trạm gốc phải được chứng nhận phù hợp theo quy định trong QCVN 41:2011/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM và QCVN 14:2010/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1X".

Từng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) phải được kiểm định trước khi đưa vào hoạt động theo các yêu cầu trong các quy chuẩn:

- Quy chuẩn về chống sét: QCVN 32:2011/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông";

- Quy chuẩn về tiếp đất: QCVN 9:2010/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếp đất cho các trạm viễn thông";

- QCVN 8:2010/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng”.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã xây dựng hệ thống văn bản quản lý về bức xạ điện từ của các trạm thu phát sóng bao gồm: 

- Công bố bắt buộc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8:2010/BTTTT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Với việc bắt buộc áp dụng QCVN này, giá trị mật độ dòng năng lượng (S) quy định đối với các trạm thu phát sóng là 2 W/m2. Giá trị này nghiêm ngặt hơn khi so sánh với các giới hạn của một số tổ chức và một số nước (ước tính đối với các BTS hoạt động tại tần số 900 MHz): tổ chức ICNIRP là 4,5 W/m2; Mỹ, Nhật là 6 W/m2; Anh là 32 W/m2 (riêng Trung Quốc quy định giá trị thấp 0,4 W/m2). Công suất phát của BTS được nhà khai thác tự cài đặt nhưng để đảm bảo không gây nhiễu cho các BTS xung quanh, công suất cực đại không quá 30W mỗi kênh. Mỗi BTS sử dụng từ 2 đến 4 kênh, do đó công suất cực đại của mỗi BTS vào khoảng 60 đến 120W. Công suất trung bình thường nhỏ hơn con số này khá nhiều, bởi vì ít khi BTS phải phát hết công suất. Với công suất phát xạ (P) thì ở một điểm cách xa trung tâm phát xạ một khoảng (r), trong trường hợp phát xạ đều theo mọi hướng, ta có thể thu được thông lượng điện từ là f = P/(4 pr2). Với một BTS công suất 60W sử dụng Ăng-ten sector 120o cao 20m (độ tăng ích của Ăng-ten là 50dB) sẽ sinh ra một trường điện từ mà ở khoảng cách 100m thì thông lượng của trường điện từ đó vào khoảng 0,00001 W/cm2, tức là nhỏ hơn tác động của máy cầm tay đến vỏ não của bạn khoảng 2000 lần. Mức phát xạ này cũng chỉ tương đương với mức phát xạ của Đài Truyền hình Việt Nam kênh VTV3 (20000 W) đo ở khoảng cách 1,5km.

- Ban hành Thông tư 16/2011/TT-BTTTT ngày 15/8/2011 quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện, Thông tư 17/2011/TT-BTTT ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định và Thông tư 18/2011/TT-BTTTT về ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Theo các văn bản này, từng trạm thu phát sóng lắp đặt mới trong thời gian 90 ngày kể từ ngày đưa công trình vào khai thác sử dụng phải được kiểm định tuân thủ QCVN 8:2010/BTTTT thì mới được hoạt động. Đối với các trạm thu phát sóng khi có sự thay đổi cấu hình như tăng công suất bức xạ, thay đổi vị trí, độ cao và hướng ăngten làm cho các tiêu chí về an toàn trong trường bức xạ tần số vô tuyến điện vượt quá giá trị đã được kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực (5 năm) thì phải kiểm định lại.

Như vậy, nhằm bảo vệ cho người dân sống quanh các trạm thu phát sóng khỏi ảnh hưởng của phơi nhiễm vô tuyến điện, Bộ Thông tin truyền thông và các Bộ, ngành liên quan đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động phải thực hiện nghiêm các quy định nêu trên thông qua hình thức quản lý là kiểm định công trình viễn thông. Hành lang pháp lý về lĩnh vực viễn thông ngày càng chặt chẽ hơn, để vừa đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành về an toàn sức khỏe cho con người.
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(In theo Quyết định phê duyệt số256/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
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Tuyên Quang, tháng 07 năm 2015
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�Tổng cục Thống kê (� HYPERLINK "http://gso.gov.vn/" �http://gso.gov.vn/�); � HYPERLINK "http://www.tuyenquang.gov.vn/" �http://www.tuyenquang.gov.vn/�; � HYPERLINK "http://baotuyen" �http://baotuyen�quang.org.vn/


�,3: Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015;





�: � HYPERLINK "http://tuyenquang.gov.vn/" �http://tuyenquang.gov.vn/�; 


�: � HYPERLINK "http://www.phattriendothi.vn/" �http://www.phattriendothi.vn/�; Đề án xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020


�: � HYPERLINK "http://tuyenquang.gov.vn" �http://tuyenquang.gov.vn�


�: Quyết địnhsố: 100/2008/QĐ-TTg: Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020. 


�: Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;


�: Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025;


�: Nguồn: tổng hợp báo cáo từ doanh nghiệp.


�: Định mức đầu tư các dự án tham khảo nguồn số liệu thực tế đầu tư của một số doanh nghiệp và một số văn bản khác có liên quan


� Căn cứ: Điều 4, Khoản 1 Luật viễn thông ngày 23/11/2009; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


� Căn cứ vào khoản 2, Phần II – Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 634/2014/QĐ-BXD ngày 9/6/2014


� Căn cứ: Điều 4, Khoản 1 Luật viễn thông ngày 23/11/2009; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng


� Căn cứ vào khoản 3, Phần II – Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 634/2014/QĐ-BXD ngày 9/6/2014.


� Căn cứ: Điều 4, Khoản 1 Luật viễn thông ngày 23/11/2009; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng


� Căn cứ vào khoản 2.5, Chương I, Phần 1 – Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 634/2014/QĐ-BXD ngày 9/6/2014.


� Căn cứ: Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003


� Căn cứ vào khoản 2.5, Chương I, Phần 1 – Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 634/2014/QĐ-BXD ngày 9/6/2014.
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